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BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-ĐHTG ngày  29 tháng 9  năm 2023      

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang) 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Thông tin về khoa quản lý chương trình đào tạo 

Khoa Kỹ thuật Công nghê ̣ đươc̣ thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-

ĐHTG ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang 

về việc thành lập Khoa Kỹ thuật Công nghệ thuộc Trường Đại học Tiền Giang. 

Khoa Kỹ thuật Công nghê ̣gồm các bộ phận trực thuộc Khoa là: Bộ môn Điện-

Điện tử, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Bộ môn Công nghê ̣ thông tin, Bộ môn Kỹ 

thuâṭ Xây dưṇg và Văn phòng Khoa. Chức năng của Khoa Kỹ thuật Công nghê ̣

là: Tổ chức đào tạo và quản lý các chương trình đào tạo bậc đại học các ngành 

đào tạo thuộc khối Kỹ thuật, Công nghệ như Công nghệ thông tin, Công nghệ  

kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện 

tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

và các ngành học khác phù hợp chuyên môn của khoa; Tổ chức, quản lý giảng 

dạy các học phần chung thuộc khối kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; Tổ chức đào tạo và hợp tác đào tạo sau đại học các ngành đào tạo thuộc 

lĩnh vực do Khoa quản lý khi đủ điều kiện; Tổ chức thực hiện các hoạt động 

khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng 

đồng; Tham gia thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa 

chất lượng trong nhà trường và Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng 

giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách. 

Bộ môn Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 92/QĐ-

ĐHTG ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc thành lập Bộ môn Công nghệ thông 

tin thuộc Khoa Kỹ thuật Công nghệ. Chức năng của Bộ môn Công nghệ thông 

tin là thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động khoa học 

công nghệ của ngành đào tạo đại học công nghệ thông tin và quản lý các học 

phần chung thuộc khối kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

2. Thông tin về chương trình đào tạo 

2.1. Giới thiệu ngành học và chương trình đào tạo 

- Tên chương trình đào tạo: Đại học Công nghệ thông tin 

- Tên ngành:  

+ Tiếng Viêṭ: Công nghệ thông tin 

+ Tiếng Anh: Information Technology  
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- Mã ngành: 7480201 

- Trình độ đào tạo: Đaị hoc̣ 

-  Loại hình đào tạo: Chính quy  

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: 

+ Tiếng Viêṭ: Cử nhân Công nghệ thông tin 

+ Tiếng Anh: Bachelor of Information Technology 

- Tham khảo đối sánh chương trình đào tạo: 

+ Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học 

Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học 

Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học 

Tin học Ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học 

Cần Thơ. 

+ Computing Curricula 2020 - CC2020 - https://www.acm.org/ 

2.2. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo đại học Công nghệ thông tin (CNTT) đào tạo cử nhân 

ngành CNTT có sức khỏe, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề 

nghiệp; có kiến thức vững chắc và kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thục để 

đảm nhận vị trí việc làm trong lĩnh vực CNTT, làm việc độc lập và làm việc 

nhóm, sáng tạo trong công việc; có khả năng tự học suốt đời, tham gia nghiên 

cứu, hôị nhâp̣ quốc tế và phát huy năng lực của bản thân để phục vụ cộng đồng 

và xã hội, thăng tiến trong nghề nghiệp. 

3. Chuẩn đầu vào 

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục mầm non ban hành theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHTG ngày 12/01/2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang và các quy định hiện hành. 

4. Cấp bằng tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quy định về đào tạo trình đô ̣đại học, cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên theo phương thức tích lũy tín chỉ của Trường Đại học Tiền  

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-ĐHTG ngày 29 tháng 7 năm 

2021 của Hiệu trưởng TrườngĐại học Tiền Giang và các quy định hiện hành 

PHẦN II: MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu cụ thể 

1.1. Kiến thức 

PO01: Kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên, 
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ngoại ngữ,... để phục vụ cho học tập, nghiên cứu và làm việc. 

PO02: Kiến thức tổng quan và cơ sở ngành CNTT. 

PO03: Kiến thức ngành, nâng cao và mở rộng của ngành CNTT. 

1.2. Kỹ năng 

PO04: Người học phát huy năng lực của bản thân, sáng tạo trong công việc, 

giải quyết vấn đề thực tiễn một cách khoa học và hiệu quả. 

PO05: Kỹ năng nghề nghiệp của người làm việc trong lĩnh vực CNTT. 

PO06: Kỹ năng mềm để làm việc và phát triển trong các môi trường làm 

việc khác nhau. 

1.3. Mức tự chủ và trách nhiệm  

PO07: Người học có năng lực tự học, tự nghiên cứu, có sức khỏe và nghị 

lực để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra; có khả năng khởi nghiệp. 

PO08: Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc chuẩn mực, đức tính 

trung thực, yêu nghề, học tập và rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất cá 

nhân và đạo đức nghề nghiệp. 

1.4. Vị trí nghề nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học CNTT, người học có thể 

làm việc ở các vị trí: 

- Lập trình viên chuyên nghiệp ở các công ty phát triển phần mềm, gia công 

phần mềm... 

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm. 

- Chuyên viên phân tích, thiết kế và phát triển Website, hệ thống thông tin, 

hệ thống thương mại điện tử... 

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, thi công và quản trị mạng máy tính. 

- Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Công nghệ thông tin, Ban quản lý dự án Công 

nghệ thông tin, doanh nghiệp kinh doanh phần cứng và phần mềm máy tính. 

- Giáo viên dạy Tin học tại các Trường THCS, THPT, các cơ sở giáo dục 

và đào tạo khác (sau khi bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu). 

1.5. Phát triển nghề nghiệp, học tập nâng cao trình độ 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học CNTT, người học có kiến 

thức vững, năng lực tự học, tự nghiên cứu và khả năng học lên chương trình đào 

tạo sau đại học trong hay ngoài nước. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

K01: Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự 

nhiên, khoa học chính trị và pháp luật 

K02: Ứng dụng được kiến thức nền tảng của ngành CNTT 

K03: Vâṇ duṇg kiến thức chuyên sâu và mở rôṇg của ngành CNTT để taọ 

ra các sản phẩm phần mềm, hê ̣thống thông tin,... 
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2.2. Kỹ năng 

S01: Kỹ năng phản biện, phê phán và giải quyết vấn đề; đánh giá chất 

lượng công việc 

S02: Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam (hoăc̣ tương đương) 

S03: Thử nghiệm, khảo sát và khám phá tri thức 

S04: Suy nghĩ tầm hệ thống 

S05: Hình thành ý tưởng (Conceiving) về phần mềm, hệ thống CNTT 

S06: Thiết kế (Designing) phần mềm, hệ thống CNTT 

S07: Hiện thực hóa (Implementing) phần mềm, hệ thống CNTT 

S08: Vận hành (Operating) phần mềm, hệ thống CNTT 

2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

A01: Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; hướng dẫn, 

giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định 

A02 : Ý thức về bối cảnh doanh nghiệp, cơ quan và xã hội 

3. Ma trận đối sánh mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo 

Mục 

tiêu 

Chuẩn đầu ra  

Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ 

và trách 

nhiệm  

K01 K02 K03 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 A01 A02 

PO01 x           x x 

PO02  x          x x 

PO03   x         x x 

PO04    x x x x x x x x x x 

PO05    x x x x x x x x x x 

PO06    x x x x x x x x x x 

PO07 x x x x x x x x x x x x x 

PO08 x x x x x x x x x x x x x 
 

Ghi chú: dấu (x) thể hiện chuẩn đầu ra đáp ứng mục tiêu. 
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PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

1.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa 

- Tổng số tín chỉ (TC) của chương trình: 181 

- Tổng số TC phải tích lũy tối thiểu   : 126 

(Không tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an 

ninh và các học phần điều kiện General English 1, General English 2). 

1.2. Cấu trúc chương trình 

STT Khối kiến thức 
Số tín chỉ tích lũy tối thiểu Tỷ lệ  

(%) Bắt buộc Tự chọn Toàn bộ 

1 Kiến thức giáo dục đaị cương 40 2 42 33 

2 Kiến thức cơ sở ngành 41 0 41 33 

3 Kiến thức ngành 19 15 34 27 

4 
Thực tập nghề nghiệp và 

tham quan thực tế 
3 0 3 2 

5 Chuyên đề/ Khóa luận 0 6 6 5 

Tổng cộng 103 23 126 100% 

2. Khung chương trình đào tạo 

MHP Tên học phần 

Số tiết (giờ) Số TC HPTQ/ 

HPHT+ 

(MHP) 
LT 

(15) 

TL 

(30) 

TH 

(30) 

TT 

(45) 

ĐA 

(60) 
TS TLTT 

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 

1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11 11   

00033 Triết học Mác-Lênin 45        3 3   

01202 
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
30        2 2 00033+ 

02112 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30        2 2 01202+ 

03212 Tư  tưởng Hồ Chí Minh 30        2 2 02112+ 

03022 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
30        2 2 03212+ 

1.2. Khoa học xã hội - Nhân văn - Nghệ thuật 8 4   

71012 Pháp luật đại cương  30         2 2   

Chọn tự do 1(tích lũy tối thiểu 2 TC) 

05052 Kỹ năng mềm 15 30       2 

2 

  

32312 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin 

15 30      2   

67422 Khởi nghiệp kinh doanh 15 30       2 71012+  
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MHP Tên học phần 

Số tiết (giờ) Số TC HPTQ/ 

HPHT+ 

(MHP) 
LT 

(15) 
TL 

(30) 
TH 

(30) 
TT 

(45) 
ĐA 

(60) 
TS TLTT 

1.3. Ngoại ngữ  

1.3.1. Học phần điều kiện (*) 6 6*  

08004 General English 1 60     4 4*  

08012 General English 2 30     2 2* 08004 

1.3.2. Học phần tích lũy 12 12  

08024 English 1 60         4 4 08012  

08034 English 2 60         4 4 08024+ 

08044 English 3 60         4 4 08034+ 

1.4. Toán – Tổng quan về Công nghệ thông tin 15 15   

08073D Toán cao cấp A1 30 30       3 3   

08083D Toán cao cấp A2 30 30       3 3  

08733D Xác suất  thống kê A 30 30       3 3 08073D+ 

30063 
Nhập môn công nghệ 

thông tin 
30   30     3 3   

30043 Tin học văn phòng 15   60     3 3   

1.5. Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng (*) 

1.5.1 Giáo dục thể chất 9 3*   

12371 Thể dục và điền kinh     30     1 1*   

Chọn tự do 2 (tích lũy tối thiểu 1 TC) 

12391 Bóng chuyền 1     30     1 

1* 

12371+ 

12401 Cầu lông 1     30     1 12371+ 

12271 Đá cầu 1     30     1 12371+ 

12411 Bóng rổ 1     30     1 12371+ 

Chọn tự do 3 (tích lũy tối thiểu 1 TC) 

12441 Bóng chuyền 2     30     1 

1* 

12391+ 

12481 Cầu lông 2     30     1 12401+ 

12281 Đá cầu 2     30     1 12271+ 

12461 Bóng rổ 2     30     1 12411+ 

1.5.2.Giáo dục quốc phòng và an ninh 165 tiết*   

Tổng cộng khối kiến thức giáo dục đại cương 46 42   
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MHP Tên học phần 

Số tiết (giờ) Số TC HPTQ/ 

HPHT+ 

(MHP) 
LT 

(15) 
TL 

(30) 
TH 

(30) 
TT 

(45) 
ĐA 

(60) 
TS TLTT 

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

2.1. Cơ sở ngành 41 41   

31003 Toán rời rạc 30   30     3 3   

31323 Nhập môn lập trình 30   30     3 3   

33303 Mạng máy tính 30   30     3 3   

32463 Cơ sở dữ liệu 30   30     3 3   

31333 Kỹ thuật lập trình 30   30     3 3 31323+ 

31203 Lý thuyết đồ thị 30   30     3 3 31323+ 

33023 
Kiến trúc máy tính và 

hợp ngữ  
30   30     3 3 31333+ 

31613 Nguyên lý hệ điều hành 30   30     3 3 33023+ 

31393 
Lập trình hướng đối 

tượng 
30   30     3 3 31333+ 

31423 Lập trình ứng dụng Java 30   30     3 3 31393+ 

30073 Công nghệ .NET 30   30     3 3 31393+ 

31533 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
30   30     3 3 31393+ 

30052 
Tiếng Anh chuyên 

ngành công nghệ thông tin 
20  20      2 2 

 

08034+  

31823 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 30   30     3 3 31533+ 

2.2. Ngành 58 34   

33402 Quản trị mạng 15   30     2 2 33303+ 

32723 
Nhập môn công nghệ 

phần mềm 
30   30     3 3 32363+ 

32613 Lập trình thiết bị di động 30   30     3 3 31423+ 

34741 Đồ án ngành         60 1 1  

34751 Đồ án chuyên ngành         60 1 1 34741+ 

32153 Lập trình cơ sở dữ liệu 30   30     3 3 32463+ 

32363 

Phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin hướng 

đối tượng 

30   30     3 3 31393+ 

30083 
Công nghệ Web và ứng 

dụng 
30   30     3 3 33303+ 

Chọn tự do 4(tích lũy tối thiểu 15 TC) 

30102 Lắp đặt và bảo trì máy tính 15   30     2    
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MHP Tên học phần 

Số tiết (giờ) Số TC HPTQ/ 

HPHT+ 

(MHP) 
LT 

(15) 
TL 

(30) 
TH 

(30) 
TT 

(45) 
ĐA 

(60) 
TS TLTT 

30203 Đồ họa ứng dụng 15   60     3  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

  

33973 
Phát triển hệ thống 

thương mại điện tử 
30   30     3 30083+ 

33913 Phát triển ứng dụng web 30   30     3 30083+ 

32353 Cơ sở dữ liệu nâng cao 30   30     3 32463+ 

32632 
Phát triển phần mềm 

nguồn mở 
20   20     2 32723+ 

32843 
Phương pháp phát triển 

phần mềm 
30   30     3 32723+ 

32813 Kiểm chứng phần mềm 30   30     3 32723+ 

32762 
Quản lý dự án phần 

mềm 
20   20     2 32723+ 

32383 
An toàn và bảo mật hệ 

thống thông tin  
30   30     3 

31323+ 

32463+ 

32403 
Hệ thống thông tin 

doanh nghiệp 
30   30     3 32153+ 

31853 Blockchain và ứng dụng 30   30     3 31333+ 

31873 Internet vạn vật 30   30     3 33023+ 

32623 
Lập trình đa nền tảng 

cho ứng dụng di động 
30   30     3 32613+ 

2.3. Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp 36 9   

2.3.1 Thực tập 3 3   

34513 
Thực tập tốt nghiệp và 

tham quan thực tế 
      135   3 3   

2.3.2 .Chuyên đề/Khóa luận  33 6   

Chọn định hướng (Chọn 1 trong 2 nhóm)    

Nhóm 1 (tích lũy tối thiểu 6 TC)    

32413 Hệ thống thông tin địa lý 30   30     3 

6 

32463+ 

32473 
Hệ thống hỗ trợ ra quyết 

định 
30   30     3 32463+ 

31723 Xử lý ảnh số 30   30     3 31323+ 

31833 Học sâu 30   30     3 31823+ 

31713 Đồ họa máy tính 30   30     3 31393+ 

32513 Điện toán đám mây 30   30     3 33303+ 

32653 Lập trình phân tán/song 30   30     3 31613+ 
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MHP Tên học phần 

Số tiết (giờ) Số TC HPTQ/ 

HPHT+ 

(MHP) 
LT 

(15) 
TL 

(30) 
TH 

(30) 
TT 

(45) 
ĐA 

(60) 
TS TLTT 

song 

33413 Quản trị mạng nâng cao 30   30     3 33402+ 

32733 Công nghệ dữ liệu lớn  30  30   3 32463+ 

Nhóm 2 (tích lũy tối thiểu 6 TC)    

34706 Khóa luận tốt nghiệp         360 6 6  

Tổng cộng khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 135 84   

Số tín chỉ tổng cộng: 181 TC, số tín chỉ tích lũy tối thiểu: 126 TC 

Các ký hiệu và viết tắt: 

 (*) Học phần điều kiện: học phần sinh viên phải học và đạt để đủ điều kiện tham 

gia học các học phần có tích lũy điểm vào điểm trung bình chung tích lũy của khoá học 

(các học phần General English 1, General English 2) hoặc đủ điều kiện xét tốt nghiệp 

(các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng và an 

ninh). Điểm của các học phần điều kiện này không tính vào điểm trung bình chung học 

kỳ và điểm trung bình chung tích lũy. 
(**) Khi cần, mã học phần thêm ký hiệu C ở cao đẳng, D ở đại học trong phần 

mềm hệ thống thông tin tích hợp (TGUIIS) đối với học phần General English 2, phục 

vụ tổ chức giảng dạy ở 2 trình độ khác nhau. 

- MHP (Mã học phần): Theo Quyết định số 472/QĐ-ĐHTG ngày 02/8/2007 của 

Trường Đại học Tiền Giang ban hành về việc Quy định danh mục mã học phần đang 

giảng dạy ở Trường Đại học Tiền Giang. 

- LT (Lý thuyết): Nghe giảng lý thuyết; nghe giảng phương pháp thực hành, nghe 

hướng dẫn thực hành, viết tiểu luận, viết khóa luận, làm đồ án ở lớp học (phòng học lý 

thuyết). Nghe thuyết trình, thảo luận chuyên đề (thay cho nghe GV giảng lý thuyết); tính 

theo tiết. 

- TL (Thảo luận): Thảo luận (sau khi nghe giảng lý thuyết), giải bài tập, thực 

hành được tổ chức cùng loại hình lý thuyết ở lớp học lý thuyết, có GV hướng dẫn; tính 

theo tiết. 

- TH (Thực hành): Người học thao tác thực hành ở lớp, phòng thực hành, sân 

bãi; thực hành ở phòng máy, phòng thí nghiệm, xưởng trường, cơ sở thực hành, sân 

bãi, tập giảng ở lớp có GV hướng dẫn; tính theo tiết. 

- TT (Thực tập): Tự thực hành, thí nghiệm (không có GV hướng dẫn); kiến tập, 

thực tập ở cơ sở bên ngoài hay xưởng trong trường; tính theo giờ. 

- ĐA (Đồ án): Thực hiện đồ án, tiểu luận, khóa luận, nghiên cứu tài liệu có viết 

báo cáo, tính theo giờ. Bao gồm cả tự học, tự nghiên cứu có hướng dẫn. 

- TS (Tổng số): Số tín chỉ của học phần, của chương trình. 

- TLTT (Tích lũy tối thiểu): Số tín chỉ người học phải tích lũy đủ trong nhóm học 

phần của từng khối kiến thức, của chương trình. 

- HPTQ (Học phần tiên quyết), ký hiệu (MHP) 

- HPHT (Học phần học trước), ký hiệu (MHP)+. 
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3. Mô tả học phần: 

3.1. Triết học Mác-Lênin (00033) 

- Số tín chỉ: 3 (45, 0, 0, 0, 0) 

- Mô tả :  

Sau khi học xong học phần Triết học Mác - Lênin, sinh viên hiểu được 

những kiến thức cơ bản, cốt lõi về triết học, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ 

nghĩa duy vật lịch sửvà vai trò của Triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; 

có khả năng nhận thức, phân tích và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn về 

kinh tế, chính trị, xã hội đang đặt ra trêncơ sở thế giới quan và phương pháp luận 

của triết học Mác - Lênin. 

- Tài liệu tham khảo chính: 

 [1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021),Giáo trình Triết học Mác – Lênin 

(dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb.Chính trị quốc 

gia Sự thật, Hà Nội. 

 [2]. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, Giáo trình 

Triết học Mác – Lênin (Tái bản có sửa chữa, bổ sung, 2010), Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội. 

[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2021. 

3.2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin (01202) 

- Số tín chỉ: 2 (30, 0, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: Triết học Mác-Lênin (00033) 

- Mô tả: 

Sau khi học xong học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin, sinh viên hiểu 

được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về hàng hóa, thị trường, vai trò của các chủ 

thể, sản xuất giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vàcác quan hệ lợi ích ở 

Việt Nam;công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam. Từ đó, người học hình thành được tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và 

nhận diện được bản chất các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nướcvà xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với vị trí việc làm sau 

khi ra trường. 

-  Tài liệu tham khảo chính: 

 [1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-

Lênin (dành cho bậc đại học hệ không chuyên ngành lý luận chính trị), 

Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.  

[3]. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa 

học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2006), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-

Lênin, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 



13 

3.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (02112) 

- Số tín chỉ: 2 (30, 0, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: Kinh tế chính trị Mác-Lênin (01202) 

- Mô tả :  

Sau khi học xong học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học, sinh viên hiểu được 

những kiến thức cơ bản, cốt lõi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,chủ 

nghiã xã hôị, thời kỳ quá đô ̣lên chủ nghiã xã hôị và những vấn đề chính trị - xã 

hộitrong thời kỳ quá đô ̣ lên chủ nghiã xã hôị; nâng cao năng lực hiểu biết thực 

tiễn và vận dụng các tri thức khoa học vào viêc̣ xem xét, đánh giá những vấn đề 

chính tri-̣xã hôị của đất nước; hình thànhthái độ, tư tưởng chính trị đúng đắn về 

con đường đi lên chủ nghiã xã hôị ở nước tavà ra sức học tập, rèn luyện góp 

phần xâydựng đất nước. 

- Tài liệu tham khảo chính: 

 [1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình chủ nghiã xã hôị khoa hoc̣ 

(dành cho bậc đại học hệ không chuyên ngành Lý luận chính trị), Nxb Chính trị 

quốc gia Sự thật, Hà Nôị. 

 [2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 

[3]. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa 

học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh(2006), Giáo trình chủ nghiã xã hôị khoa 

hoc̣, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

3.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh (03212) 

- Số tín chỉ: 2 (30, 0, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: Chủ nghĩa xã hội khoa học (02112) 

- Mô tả: 

Sau khi học xong học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên hiểu được 

những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minhvềnội dung tư tưởng Hồ Chí Minh,về con đường cách mạng Việt Nam; có 

khả năng tư duy, phân tích, đánh giá vấn đề và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào thực tiễn đời sống, học tập, công tác và rèn luyện bản thân; hình thành niềm 

tin khoa học vào mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xác định. 

- Tài liệu tham khảo chính: 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Dành cho bậc đaị hoc̣ hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb. Chính trị quốc 

gia Sự thật, Hà Nôị.  

[2]. Hoc̣ viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2010), Hồ Chí 

Minh tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[3]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, (Bô ̣15 tâp̣), Nxb. Chính tri ̣ Quốc gia, Hà Nôị. 

[4]. Song Thành (2005), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lôĩ lac̣, Nxb. Lý luâṇ 

chính tri ̣. 
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3.5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (03022) 

- Số tín chỉ: 2 (30, 0, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh (03212) 

- Mô tả: 

Sau khi học xong học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh viên 

hiểu được những tri thức có tính hệ thống của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, có khả năng tư duy lý luận gắn liền với thực tiễn, vận dụng kiến thức để 

xem xét, đánh giá, phản biện những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước cũng 

như đường lối, chính sách của Đảng trong giai đoạn hiện nay; có lập trường tư 

tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên 

trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

- Tài liệu tham khảo chính: 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên ngành lý luận chính trị), Nxb. 

Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

[2]. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Lịch sử Đảng, (2018), 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[3].Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Viện 

Lịch sử Đảng, (1995) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập II, Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội. 

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam(1995- 2018), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1 

đến tập 65, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5]. Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Chấp hành Trung ương - Ban Chỉ đạo 

tổng kết (2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 30 năm 

đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

3.6. Pháp luật đại cương  (71012) 

- Số tín chỉ: 2 (30, 0, 0, 0, 0) 

- Mô tả: 

Sau khi học xong học phần Pháp luật đại cương, sinh viên biết được các nội 

dung cơ bản của các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Biết liên hệ 

thực tiễn và vận dụng kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp 

luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư. 

- Tài liệu tham khảo chính: 

[1]. Ts.Nguyễn Thị Thanh Thủy (chủ biên), Giáo trình Pháp luật đại 

cương, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2022. 

[2]. Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. 

3.7. Kỹ năng mềm (05052) 

- Số tín chỉ: 2 TC (15, 30, 0, 0, 0) 

- Mô tả:  

Học phần hướng dẫn người học khái niệm kỹ năng mềm, đặc điểm và phân 

loại kỹ năng mềm. Vai trò của kỹ năng mềm đối với sinh viên đại học. Hướng 
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dẫn sinh viên rèn luyện các kỹ mềm cơ bản: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

thuyết trình, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng quản lý 

thời gian, kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy 

sáng tạo. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Huỳnh Văn Sơn, Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012. 

[2]. Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu Hà, Trịnh Thúy Giang, Giáo trình 

chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống, NXB Đại học sư phạm, 2014. 

[3]. Wiley Blackwell – Acacia C. Parks – Stephen M. Schueller (Cánh Diều 

và cộng sự dịch) (2021), Tâm lý học tích cực, NXB ĐHQG Hà Nội. 

3.8 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin (32312) 

- Số tín chỉ: 2 (15, 30, 0, 0, 0) 

- Mô tả:   

Học phần phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin cung cấp cho người học những kiến thức về những nội dung sau: Khái 

niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học (NCKH); Các hình thức tổ chức nghiên 

cứu khoa học; Yêu cầu đối với người làm NCKH và vấn đề đạo đức trong 

NCKH; Khái niệm về phương pháp NCKH; Một số phương pháp nghiên cứu 

thông dụng; Cách xác định chủ đề nghiên cứu; Nghiên cứu tình hình nghiên cứu 

có liên quan đến chủ đề nghiên cứu đã được chọn; Cách xác định được mục tiêu, 

phương pháp, đối tượng, phạm vi, giả thuyết, nội dung nghiên cứu. Cách thu 

thập, xử lý dữ liệu và thực nghiệm. Phương pháp đánh giá kết quả nghiên cứu, 

báo cáo và phát triển các định hướng nghiên cứu tiếp theo. Cách viết được đề 

cương nghiên cứu, báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu. Các kỹ thuật viết, trình 

bày một bài báo khoa học, bày báo cáo khoa học. 

Người học được rèn luyện kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, làm việc 

theo nhóm, viết thuyết minh đề tài NCKH theo mẫu quy định. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Vũ Cao Đàm, Giáo trình Phương pháp luận NCKH, NXB Giáo dục 

Việt Nam, Hà Nội, 2014. 

[2]. Umesh Kumar Bhayyalal Dubey and D. P. Kothari, Research 

Methodology: Techniques and Trends, CRC Press, 2022. 

[3]. Trường ĐHTG, Biểu mẫu NCKH , https://tgu.edu.vn/dept/topic/?15058 

3.9. Khởi nghiệp kinh doanh (67422) 

- Số tín chỉ: 2 TC (15, 30, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: Pháp luật đại cương (71012). 

- Mô tả:  

Sau khi học xong học phần này, người học: Hiểu được tổng quan về khởi 

nghiệp kinh doanh, phân tích được ý tưởng, cơ hội kinh doanh; Biết cách soạn 
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thảo kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh. Phân tích môi trường và nhận diện được 

cơ hội kinh doanh; Lập được kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh; Tư duy và biết 

cách vận dụng, liên kết các kiến thức chuyên ngành thành thạo; Giao tiếp, thuyết 

trình, đối thoại, làm việc nhóm. Khách quan trong việc đánh giá kế hoạch khởi 

nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp; Có thể tự nghiên cứu, mở rộng kiến thức. 

- Tài liệu tham khảo chính: Donald F Kuratko, Khởi nghiệp kinh doanh - 

Lý thuyết, Quá trình, Thực tiễn. NXB Hồng Đức, 2019. 

3.10. English 1 (08024) 

- Số tín chỉ: 4 (60, 0, 0, 0, 0) 

- Học phần tiên quyết: General English 2 (08012) 

- Mô tả:  

Sau khi học xong học phần English 1, sinh viên hiểu cách dùng câu điều 

kiện loại 2 (second conditional), câu chỉ điều ước (I wish …), thì quá khứ hoàn 

thành, câu tường thuật, và câu bị động (của thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện 

tại hoàn thành và tương lai đơn).Từ đó, sinh viên vận dụng vào làm các bài tập 

có liên quan để nắm rõ cách dùng. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện phát 

triển các kỹ năng nghe, nói và phân tích các bài đọc hiểu tiếng Anh thông qua 

các chủ đề liên quan đến lễ hội đặc biệt, các địa điểm tham quan du lịch, môi 

trường, thảm họa tự nhiên, tội phạm và sự xuất bản và rèn luyện kỹ năng viết 

một bài luận văn, email và một lá thư thông thường. 

- Tài liệu tham khảo chính: 

[1]. Tim Falla, Paula Davies, Solutions Pre-Intermediate Student’s Book. 

3rd Edition. Oxford University Press, 2017. 

[2]. Tim Falla, Paula Davies, Solutions Pre-Intermediate Workbook. 3rd 

Edition. Oxford University Press, 2017. 

3.11. English 2 (08034) 

- Số tín chỉ: 4 (60, 0, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: English 1 (08024) 

- Mô tả: 

Sau khi học xong học phần English 2, sinh viên hiểu cách dùng thì hiện tại 

đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, 

động từ nguyên mẫu hoặc động từ tận cùng thêm -ing vàmệnh đề quan hệ. Từ 

đó, sinh viên vận dụng vào làm các bài tập có liên quan để nắm rõ cách 

dùng.Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện phát triển các kỹ năng nghe và 

phân tích bài đọc hiểu tiếng Anh thông qua các chủ đề liên quan đếnquần áo, 

thời trang và công việc, miêu tả một bức hình, tường thuật một sự kiện và trả lời 

phỏng vấn xin việc. Sinh viên cũng được rèn luyện kỹ năng viết một lá thư thân 

mật, viết đơn xin việc, và tường thuật một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Tim Falla, Paula Davies, Solutions Pre-Intermediate Student’s Book. 

3rd Edition. Oxford University Press, 2017. 

[2]. Tim Falla, Paula Davies, Solutions Pre-Intermediate Workbook. 3rd 
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Edition. Oxford University Press, 2017. 

3.12 English 3 (08044) 

- Số tín chỉ: 4 (60, 0, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: English 2 (08034) 

- Mô tả: 

Sau khi học xong học phần English 3, sinh viên hiểucách dùng thì hiện tại 

hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai tiếp 

diễn. Từ đó, sinh viên vận dụng vào làm các bài tập có liên quan để nắm rõ cách 

dùng.Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện phát triển các kỹ năng nghe và 

phân tích bài đọc tiếng Anh thông qua các chủ đề liên quan đếnsức khỏe, thức 

ăn và dinh dưỡng và nói các chủ đề về tội phạm, kế hoạch và dự định trong 

tương lai. Sinh viên cũng được rèn luyện kỹ năng viết một thông báo và một email. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Tim Falla, Paula Davies, Solutions Pre-Intermediate Student’s Book. 

3rd Edition. Oxford University Press, 2017. 

[2]. Tim Falla, Paula Davies, Solutions Pre-Intermediate Workbook. 3rd 

Edition. Oxford University Press, 2017. 

3.13 Toán cao cấp A1 (08073D) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 30, 0, 0, 0) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến về giới hạn và liên tục hàm số 

một biến số; phép tính vi phân hàm số một biến số; phép tính tích phân hàm số 

một biến số; lý thuyết chuỗi; phương trình vi phân. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Tập bài giảng TOÁN CAO CẤP A1, Bộ môn Toán, Khoa KHTN, 

Trường ĐHTG, 2020. 

3.14 Toán cao cấp A2 (08083D) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 30, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: Toán cao cấp A1 (08073D) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về ma trận và định thức; 

không gian véc tơ; hệ phương trình tuyến tính; chéo hóa ma trận; ánh xạ tuyến 

tính; dạng toàn phương. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Tập bài giảng TOÁN CAO CẤP A2, Bộ môn Toán, Khoa KHTN, 

Trường ĐHTG, 2020. 

3.15 Xác suất - Thống kê A (08733D) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 30, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: Toán cao cấp A1 (08073D) 

- Mô tả:   
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Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về xác suất và công thức 

tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; bài toán ước lượng; kiểm 

định giả thuyết thống kê; lý thuyết tương quan và hàm hồi quy. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Tập bài giảng XÁC SUẤT - THỐNG KÊ A, Bộ môn Toán, Khoa 

KHTN, Trường ĐHTG, 2020. 

3.16 Nhập môn công nghệ thông tin (30063) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Mô tả:   

Nội dung của học phần Nhập môn công nghệ thông tin bao gồm:  Giới thiêụ 

về ngành CNTT (Tổng quan về ngành CNTT, nội dung đào tạo, nhu cầu nguồn 

nhân lực, nghề công nghệ thông tin); Chuyển đổi số và chính sách chuyển đổi số 

quốc gia, địa phương (Môṭ số khái niêṃ về chuyển đổi số, Chương trình chuyển 

đổi số quốc gia, kế hoac̣h chuyển đổi số của điạ phương); Cơ bản về máy tính 

(Cấu tạo máy tính, lịch sử hình thành và phát triển, phân loại máy tính, ứng dụng 

của máy tính); Biểu diễn thông tin trong máy tính (Thông tin và xử lý thông tin, 

các hệ thống số nhị phân, thập phân, bác phân, thập lục phân và cách chuyển đổi 

các số từ hệ này sang hệ khác; biểu diễn thông tin trong hệ thống máy tính); Lâp̣ 

trình Python cơ bản (Giới thiêụ ngôn ngữ lâp̣ trình Python, cài đăṭ trình thông 

dic̣h và soaṇ thảo Python, quy tắc lâp̣ trình với Python, kiểu dữ liêụ chuẩn cơ 

bản của Python, cấu trúc điều khiển của Python, hàm trong Python); Giải bài 

toán về máy tính (Từ bài toán đến chương trình, giải thuật và biểu diễn giải 

thuật, cấu trúc lệnh, một số thuật toán cơ bản); Hệ điều hành máy tính (Khái 

niệm cơ bản, dịch vụ của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành); Internet, www, 

email; Ky ̃năng số và sử duṇg ứng dic̣h văn phòng trưc̣ tuyến; Luật công nghệ 

thông tin, Luâṭ an ninh maṇg. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Dương Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hữu Thanh, Bài giảng 

“Nhập môn Công nghệ thông tin”, Trường Đại học Tiền Giang, câp̣ nhâṭ năm 

2022. 

[2]. Bộ TT&TT, Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin, 

NXB TT&TT, 2018. 

[3]. Mark Coding, Python Programming for Beginners, 2019 

[4].Rakesh Nayak and Nishu Gupta, Python for Engineers and 

Scientists:Concepts and Applications, CRC Press, 2023. 

3.17 Tin học văn phòng (30043) 

- Số tín chỉ: 3 (15, 0, 60, 0, 0) 

- Mô tả:   

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng: 

Hiểu được các Kiến thức về tin học, virus máy tính; sử dụng được hệ điều 

hành Windows. Giải thích các Kiến thức về Microsoft Word và sử dụng mềm 

Microsoft Word để xử lý văn bản. Áp dụng Kiến thức về Microsoft  Excel và sử 
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dụng mềm Microsoft Excel để xử lý bảng tính. Vận dụng Kiến thức về 

Microsoft Powerpoint và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để tạo trình 

chiếu. Hiểu được Kiến thức về Open Office (mã nguồn mở) và sử dụng được 

Open Office. Giải thích Khái niệm cơ bản về Internet và sử dụng Internet. Nhận 

biết sự thay đổi của khoa học và công nghệ liên quan đến học phần: nhận biết sự 

phát triển của các phiên bản hệ điều hành Windows và các bộ Microsoft Office, 

Open Office. Hiểu được kiến thức về chuyển đổi số, vận dụng được kỹ năng số. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyễn Văn Thuận. Tập bài giảng Tin học văn phòng. Trường Đại học 

Tiền Giang. 2016. 

[2]. Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Cầm nang chuyển đổi số. 2021 

[3].Andrea Philo, Mike Angstadt. MICROSOFT WORD 2016 STEP-BY-

STEP GUIDE. 2022 

[4]. David J Parker, Senaj Lelic. Visualize Complex Processes with 

Microsoft Visio: A guide to visually creating, communicating, and collaborating 

business processes efficiently. Packt Publishing, 2023. 

3.18 Thể dục và điền kinh (12371) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Mô tả:  

Sau khi hoc̣ xong học phần Thể duc̣ Điền kinh, sinh viên hiểu biết khái 

quát về sự ra đời và phát triển môn Thể dục và Điền kinh; Ý nghĩa tác dụng của 

môn Thể dục và Điền kinh đối với người tập; 09 động tác của bài tập thể dục tay 

không; Các kỹ thuật nhảy dây ngắn; Nhảy cao kiểu úp bụng: Chạy đà - Giậm 

nhảy - Trên không qua xà - Tiếp nệm. Ngoài ra sinh viên còn đươc̣ rèn luyêṇ các 

bài tập bổ trợ và phát triển thể lực. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyêñ Anh Tuấn, Giáo trình Điền kinh, NXB Đại học Quốc gia Hà 

Nôị, 2018. 

3.19 Bóng chuyền 1 (12391) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Thể dục và điền kinh (12371) 

- Mô tả:  

Sau khi hoc̣ xong hoc̣ phần bóng chuyền 1, sinh viên hiểu biết khái quát về 

sự ra đời và phát triển môn bóng chuyền;ý nghĩa tác dụng bóng chuyền đối với 

người tập;những kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền (đệm bóng,chuyền bóng, 

phát bóng),sinh viên đươc̣ rèn luyêṇ các kiến thức cơ bản về luật bóng chuyền.  

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyêñ Viêṭ Hòa , Giáo Trình Bóng chuyền, NXB TDTT 2019. 

3.20 Cầu lông 1 (12401) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Thể dục và điền kinh (12371) 
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- Mô tả:  

Sau khi hoc̣ xong hoc̣ phầncầu lông 1, sinh viên hiểu biết khái quát về sự ra 

đời và phát triển môn cầu lông; ý nghĩa tác dụng cầu lông đối với người tập; 

những kỹ thuật cầu lông cơ bản; sinh viên đươc̣ rèn luyêṇ các kiến thức cơ bản 

về luật cầu lông. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyêñ Văn Đức , Giáo trình Cầu lông, NXB TDTT,2015. 

3.21 Đá cầu 1 (12271) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Thể dục và điền kinh (12371) 

- Mô tả:  

Sau khi hoc̣ xong hoc̣ phầnđá cầu 1, sinh viên hiểu biết khái quát về sự ra 

đời và phát triển môn đá cầu; ý nghĩa tác dụng của môn đá cầu đối với người 

tập; kỹ thuật phát cầu; ky ̃ thuật tâng cầu;kỹ thuật đỡ cầu; sinh viên đươc̣ rèn 

luyêṇ kỹ thuật chuyền cầu. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Đào Thi ̣ Hoa Huỳnh , Giáo trình Đá cầu, NXB ĐH Thái Nguyên, 2021. 

3.22 Bóng rổ 1 (12411) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Thể dục và điền kinh (12371) 

- Mô tả: 

Sau khi hoc̣ xong hoc̣ phầnbóng rổ 1, sinh viên hiểu biết khái quát về sự ra 

đời và phát triển môn bóng rổ 1; ý nghĩa tác dụng bóng rổ đối với người 

tập;những kỹ thuật bóng rổ 1 cơ bản; sinh viên đươc̣ rèn luyêṇ các kiến thức cơ 

bản về luật bóng rổ 1. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyêñ Văn Đức, Giáo Trình Bóng rổ, NXB TDTT Hà Nôị, 2016. 

3.23 Bóng chuyền 2 (12441) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Bóng chuyền 1 (12391) 

- Mô tả: 

Sau khi học xong hoc̣ phầnbóng chuyền 2, sinh viên hiểu một số kiến thức 

cơ bản như: nắm vững luật bóng chuyền, phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài; 

củng cố các kỹ năng cơ bản;chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay bằng hai 

tay, phát bóng, đập bóng, phối hợp nhóm. Từ đó rèn luyêṇ cho người học có thể 

sử dụng môn bóng chuyền làm phương tiện tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe 

lâu dài. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyêñ Viêṭ Hòa , Giáo trình Bóng chuyền, NXB TDTT, 2019. 
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3.24. Cầu lông 2 (12481) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Cầu lông 1 (12401) 

- Mô tả:  

Sau khi hoc̣ xong hoc̣ phầncầu lông 2, sinh viên hiểu biết khái quát về các 

nguyên lý kỹ thuật trong cầu lông; một số chiến thuật cơ bản; những kỹ thuật cầu 

lông cơ bản và nâng cao; các bài tập phát triển thể lực chuyên môn; sinh viên 

đươc̣ rèn luyêṇ các kiến thức cơ bản về luật, trọng tài và phương pháp thi đấu.  

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyêñ Văn Đức, Giáo trình Cầu lông, NXB TDTT, 2015. 

3.25. Đá cầu 2 (12281) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Đá cầu 1 (12271) 

- Mô tả:  

Sau khi hoc̣ xong hoc̣ phầnđá cầu 2, sinh viên hiểu biết khái quát về các 

nguyên lý kỹ thuật trong đá cầu; một số chiến thuật cơ bản; những kỹ thuật đá 

cầu cơ bản và nâng cao; các bài tập phát triển thể lực chuyên môn; sinh viên rèn 

luyêṇ đươc̣ các kiến thức cơ bản về luật, trọng tài và phương pháp tổ chức thi đấu.  

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Đào Thi ̣ Hoa Huỳnh , Giáo trình Đá cầu, NXB ĐH Thái Nguyên, 2021. 

3.26. Bóng rổ 2 (12461) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Bóng rổ 1 (12411) 

- Mô tả:   

- Mô tả:  

Sau khi hoc̣ xong hoc̣ phầnbóng rổ 2, sinh viên hiểu biết khái niệm môn 

bóng rổ 2; ý nghĩa tác dụng đối với người tập và luyện tập thi đấu nâng cao; 

những kỹ thuật bóng rổ 2 cơ bản và nâng cao; sinh viên rèn luyêṇ các kiến thức 

cơ bản áp dụng về luật bóng rổ vào thi đấu. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyêñ Văn Đức, Giáo trình Bóng rổ, NXB TDTT Hà Nôị, 2016. 

3.27. Giáo dục quốc phòng và an ninh (165 tiết) 

Thực hiện theo chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh ban hành 

theo Thông tư số  05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.  

3.28. Toán rời rạc (31003) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về: Cơ sở logic: Mệnh đề, 
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quy tắc suy diễn, vị từ, lượng từ. Phép đếm: Tập hợp, ánh xạ, giải tích tổ hợp. 

Các quan hệ: Quan hệ tương đương, thứ tự và dàn. Hàm Bool và mạng các cổng, 

phương pháp biểu đồ Karnaugh. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyêñ Hữu Anh, Toán rời rac̣, NXB Lao Động Xã Hội, 2007. 

[2]. Omar Hijab, Discrete Math With Python, Temple Universit, 2020, 

https://math.temple.edu/~hijab/Omar_Hijab_Discrete_Math_2020.pdf 

3.29. Nhập môn lập trình (31323) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về: Lập trình cơ bản: Giới 

thiệu ngôn ngữ lập trình C/C++, kiểu dữ liệu chuẩn, biểu thức, phép toán; biểu 

diễn giá trị, sử dụng biến, câu lệnh và khối lệnh, các lệnh có cấu trúc, các bước 

giải bài toán lập trình. Lập trình Module: Hàm và chương trình con, xây dựng 

hàm, khai báo và truyền giá trị cho biến hình thức của hàm, hàm đệ quy. Lập 

trình với dữ liệu có cấu trúc: Mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều, chuỗi ký tự, con 

trỏ, quan hệ giữa con trỏ và mảng. Làm việc với tập tin: Giới thiệu tập tin, thao 

tác trên tập tin, sử dụng tham số của hàm main. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Dương Văn Hiếu, Đoàn Chí Trung, Nguyễn Hữu Thanh. Bài giảng 

Nhập môn lập trình. Trường Đại học Tiền Giang, 2020. 

[2].  Jeff Szuhay, Learn C Programming: A beginner's guide to learning the 

most powerful and general-purpose programming language with ease, Packt 

Publishing, 2022 

[3]. Nell Dale, Chip Weems, Tim Richards, Programming and Problem 

Solving with C++, Jones & Bartlett Learning, 2022 

3.30. Mạng máy tính (33303) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về: Tổng quan về mạng 

máy tính: Các khái niệm cơ bản, các dịch vụ mạng. Mô hình OSI: Phân lớp 

trong mô hình OSI, các kiến trúc công nghệ mạng LAN. Phương tiện truyền dẫn 

và thiết bị mạng: Phương tiện truyền dẫn, thiết bị mạng. Bộ giao thức TCP/IP: 

Mô hình tham chiếu TCP/IP, Địa chỉ IP và các dịch vụ TCP/IP. Thiết kế mạng: 

Khái niệm, yêu cầu, khảo sát, thiết kế. An ninh mạng: Các nguy cơ an ninh 

mạng, các giải pháp bảo đảm an ninh mạng. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyễn Văn Thuận, Bài giảng Mạng máy tính. Trường Đại học Tiền 

Giang. 2012. 

[2]. Trần Văn Thành. Giáo trình mạng máy tính. Trường Đại học Khoa học 

Tự Nhiên TP.HCM. Năm 2008. 
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[3]. Peter L Dordal, An Introduction to Computer Networks, Loyola 

University Chicago, 2023, http:// intronetworks.cs.luc.edu /current2/ Computer 

Networks.pdf 

3.31. Cơ sở dữ liệu (32463) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Điều kiện tiên quyết:  

- Mô tả:   

Sau khi học học phần, người học có khả năng: hiểu được các mô hình 

CSDL với ưu điểm và hạn chế của mỗi mô hình. Giải thích các khái niệm, thuật 

ngữ trên mô hình quan hệ, đồng thời có thể vận dụng để chuyển từ mô hình 

ERD sang mô hình quan hệ. Vận dụng ngôn ngữ đại số quan hệ: Các phép toán 

trên tập hợp, các phép toán trên quan hệ để thực hiện các câu hỏi trên CSDL. 

Xác định và phân loại các yếu tố (bối cảnh, điều kiện, bảng tầm ảnh hưởng) của 

ràng buộc toàn vẹn. Vận dụng ngôn ngữ T-SQL: Khái niệm, phân loại: DDL, 

DML, câu lệnh SQL. Áp dụng kiến thức về phụ thuộc hàm để thực hiện các 

phép biến đổi theo các luật, tìm bao đóng của tập thuộc tính, xác định thuộc tính 

có khả năng được suy ra… Áp dụng thuật toán để xác định 1 khóa và tất cả các 

khóa có thể của lược đồ CSDL, từ đó xác định dạng chuẩn của lược đồ CSDL. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Đồng Thị Bích Thủy, Phạm Thị Bạch Huệ, Nguyễn Trần Minh Thư. 

Giáo trình Cơ sở dữ liệu. NXB Khoa học và Kỹ thuật , phiên bản 2020. 

[2]. Lý Thiên Trang, Huỳnh Kim Quýt, Tập bài giảng Cơ sở dữ liệu, 

Trường Đại Học Tiền Giang, 2010.[ đang trình thủ tục nghiệm thu tập bài giảng 

cấp khoa] 

[3]. F. R. McFadden. Modern Database Management 13 th Edition . Nhà 

xuất bản Pearson. 2018. 

3.32. Kỹ thuật lập trình (31333) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nhập môn lập trình (31323) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Đại cương về kỹ thuật lập 

trình cấu trúc: Các cách mô tả thuật toán, lệnh có cấu trúc, cấu trúc lệnh, cấu 

trúc dữ liệu, nguyên lý tối thiểu, phương pháp  Top-down, phương pháp Bottom 

– up. Khái niệm và kỹ thuật cơ bản trong kỹ thuật lập trình: Các khái niệm cơ 

bản, quy trình phát triển phần mềm đơn giản, kỹ thuật lập trình với các kiểu dữ 

liệu, kỹ thuật lập trình với hàm người dùng định nghĩa, kỹ thuật sử dụng lệnh có 

cấu trúc.Kỹ thuật sử dụng và xử lý mảng: Kỹ thuật xử lý mảng một chiều, kỹ 

thuật xử lý mảng hai chiều. Kỹ thuật lập trình đệ quy: Khái niệm, phân loại đệ 

quy, các bước xây dựng hàm đệ quy, khử đệ quy. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Phạm Văn Ất. Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản Và Nâng 

Cao. NXB Khoa học Kỹ thuật. Tái bản năm 2023. 
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[2]. McConnell, Steve Code Complete 2nd ed., 27th printing, Microsoft 

Press. 2016. 

[3]. Feathers, Michael. Clean code A handbook of Agile software 

craftsmanship, 16th Printing ed. Prentice Hall, 2016. 

3.33. Lý thuyết đồ thị (31203) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nhập môn lập trình (31323) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quan về lý thuyết 

đồ thị: Định nghĩa đồ thị, các dạng đồ thị, bậc của định, biểu diễn đồ thị, đẳng 

cấu đồ thị, đồ thị con, đồ thị bộ phận, đồ thị bù, dây chuyền và đường đi, liên 

thông. Đồ thị dạng cây: Định nghĩa, tính chất của cây, cây khung và cây khung 

có trọng số nhỏ nhất, cây có hướng. Đồ thị phẳng và số màu: Định nghĩa, các 

phép rút gọn cơ bản, định lý Kuratowski, công thức Euler, bài toán tô màu đồ 

thị, số màu của đồ thị phẳng. Bài toán đường đi: Đường đi ngắn nhất, thuật toán 

Dijkstra, thuật toán Floyd, thuật toán Bellman, đường đi Euler, đường đi 

Hamilton.Luồng trong mạng: Khái niệm cơ bản, bài toán luồng trong mạng, 

luồng cực đại. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Trần Thị Ngà. Tập bài giảng Lý thuyết đồ thị. Đại học Tiền Giang. 2017 

[2]. Trần Đan Thư, Dương Anh Đức. Giáo trình Lý thuyết đồ thị. Đại học 

Quốc gia TP HCM. 2008. 

[3]. Jonathan L. Gross, Jay Yellen, Mark Anderson. Graph Theory and Its 

Applications 3rd Edition. Chapman and Hall, 2018. 

3.34. Kiến trúc máy tính và hợp ngữ  (33023) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Điều kiện tiên quyết:  

+ Học phần tiên quyết: Không có. 

+ Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình (31333) 

+ Học phần song hành: Không có. 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Mạch số: Khái niệm, 

cổng logic, đại số Boole, bìa Karnaugh. Mạch tổ hợp: Khái niệm, mạch cộng, 

mạch mã hóa và giải mã, mạch dồn kênh. Mạch tuần tự: Mạch lật, mạch tuần tự. 

Thanh ghi và bộ nhớ: Thanh ghi, thanh ghi dịch, mạch đếm nhị phân, bộ nhớ 

RAM, bộ nhớ ROM. Biểu diễn dữ liệu: Hệ thống đếm, số bù, số nguyên, số 

chấm động, các phép toán. Tổ chức máy tính: Máy Turing, kiến trúc Von 

Neumann, kiến trúc Harvard, định luật Moore, tập lệnh. Hợp ngữ: Tổ chức máy 

tính PC/XT, bộ xử lý trung tâm, tổ chức bộ nhớ, tổ chức thanh ghi, kiểu định vị, 

hợp ngữ và lập trình hợp ngữ. Tập lệnh x86: Lệnh di chuyển dữ liệu, lệnh số học 

và logic, lệnh nhảy, lệnh lặp, lệnh nâng cao. Hàm và Macro: Ngăn xếp, hàm, 
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truyền tham số cho hàm, macro. Giới thiệu vi điều khiển AVR Atmega328 và 

Arduino UNO. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyễn Minh Tuấn. Kiến trúc máy tính. Đại học Khoa Học Tự Nhiên 

TPHCM. 2008. 

[2]. Nguyễn Minh Tuấn. Hợp ngữ. Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. 2008. 

[3]. Ata Elahi. Computer Systems: Digital Design, Fundamentals of 

Computer Architecture and ARM Assembly Language. Springer. 2022. 

[4].  Robert Plantz, Introduction to Computer Organization: An Under the 

Hood Look at Hardware and x86-64 Assembly. No Starch Press, 2022. 

3.35. Nguyên lý hệ điều hành (31613) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (33023) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quan về hệ điều 

hành máy tính: Giới thiệu chung, cấu trúc của một hệ thống máy tính, cấu trúc 

hệ điều hành. Quản lý tiến trình: Tiến trình, lập lịch sử dụng CPU, giao tiếp giữa 

các tiến trình. Hệ thống quản lý tập tin: Mô hình tổ chức và quản lý tập tin, cài 

đặt hệ thống quản lý tập tin, truy xuất hệ thống quản lý tập tin, hệ thống quản lý 

nhập xuất. Quản lý tài nguyên: Tranh chấp tài nguyên, các giải pháp đồng bộ, 

khóa chết. Quản lý bộ nhớ: Phân vùng, bộ nhớ ảo, quản lý trang. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Trần Trung Dũng, Phạm Tuấn Sơn. Hệ Điều hành. NXB Khoa học Kỹ 

thuật. 2019. 

[2] Abraham Silberschatz. Operating System Concepts  (10th edition). John 

Wiley & Sons. 2018. 

3.36. Lập trình hướng đối tượng (31393) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nhập môn lập trình (31323) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Lý thuyết về lập trình 

hướng đối tượng: Mô hình lập trình hướng đối tượng, lớp, đối tượng, thể hiện, 

so sánh lập trình hướng thủ tục và hướng đối tượng, mục tiêu của lập trình 

hướng đối tượng, nội dung lập trình hướng đối tượng. Sự kế thừa trong lập trình 

hướng đối tượng: Kế thừa, lớp trừu tượng, interface, đa thừa kế, đa hình. Lập 

trình hướng đối tượng với C#, công nghệ .NET. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyễn Minh Khoa. Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng.Đại học 

Tiền Giang. 2016. 

[2]. Trần Đan Thư. Phương pháp Lập trình hướng đối tượng. Nhà xuất bản 

Khoa học kỹ thuật. 2020. 
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[3]. Bruce M. Van Horn II. Real-World Implementation of C# Design 

Patterns: Overcome daily programming challenges using elements of reusable 

object-oriented software. Packt Publishing, 2022. 

[4]. Vaskaran Sarcar. Simple and Efficient Programming with C#: Skills to 

Build Applications with Visual Studio and .NET. Apress, 2021. 

3.37. Lập trình ứng dụng Java (31423) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng (31393) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ Java: 

Cấu trúc chương trình bằng Java, cách dịch và thực thi chương trình. Kiểu dữ 

liệu và Lệnh điều khiển: Kiểu dữ liệu, phép toán, biểu thức, hằng số, biến, lệnh, 

khối lệnh, lệnh có cấu trúc. Hướng đối tượng trong Java: Lớp, gói, giao diện. 

Giao diện người dùng: Khái niệm cơ bản, thư viện swing, thiết kế GUI, lập trình 

với CSDL, JDBC, JTable… . Luồng và tập tin. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Phương Lan. Java. T1. NXB Lao động xã hội. Năm 2008. 

[2]. Huỳnh Ngọc Tín. Giáo trình Lập trình Java. NXB Đại học quốc gia Tp. 

HCM. Năm 2008. 

[3]. Phương Lan. Java. NXB lao động xã hội. 2001. 

[4]. Vergil Silva. Java Programming for Beginners: Improve your Software 

Engineering Skills by Learning to Code using an Object-Oriented Program. 

Ulrich Duerr, 2022. 

3.38 Công nghệ .NET (30073) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Điều kiện tiên quyết:  

- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng (31393) 

- Mô tả:   

Sau khi học xong học phần này người học có khả năng: hiểu được tổng 

quan về .NET Framework, môi trường làm việc trên C# (cách tạo, quản lý, kiểm 

tra, sửa lỗi trên 1 solution/project). Thực hiện các bài tập lập trình được thiết kế 

trên cơ sở vận dụng các thuộc tính, phương thức, và sự kiện các control ( 

Textbox, Label, Combobox, Listbox, Checkbox, Radio Button, Button, Group 

Box, Picture, NumericUpdown, DateTimePicker…) Sử dụng đối tượng Class 

Stream thuộc .NET để thao tác với tập tin. Phân biệt và trình bày đươc̣ cách sử 

dụng các đối tượng ADO.NET: Connection, Command, DataSet, DataReader,  

DataAdapter,…Thưc̣ hiêṇ kết nối với hệ quản trị CSDL (MS Access, SQL 

Server) để thưc̣ hiêṇ các thao tác thay đổi ( thêm, xóa, sửa) trên CSDL. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Lý Thiên Trang, Nguyễn Thị Phương Linh. Tập bài giảng Công nghệ 

.NET. Trường Đại học Tiền Giang. 2021. 
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[2]. Mark J. Price. C# 9 and .NET 5 - Modern Cross-Platform 

Development. Packt Publishing, 2020. 

[3]. Vaskaran Sarcar. Simple and Efficient Programming with C#: Skills to 

Build Applications with Visual Studio and .NET. Apress, 2021. 

3.39. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (31533) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng (31393) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giới thiệu Cấu trúc dữ 

liệu và Giải thuật: Kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu, giải thuật và phân tích giải 

thuật, đánh giá thời gian chạy của giải thuật, đánh giá thời gian chạy của giải 

thuật dùng ký hiệu Ô lớn, vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong giải bài 

toán trên máy tính. Giải thuật tìm kiếm, Giải thuật sắp xếp: Tìm kiếm tuần tự, 

tìm kiếm nhị phân, sắp xếp trong, sử dụng công cụ có sẵn của .NET để cài đặt 

các thuật toán. Danh sách liên kết: Danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết 

đôi, sử dụng công cụ có sẵn của .NET để cài đặt danh sách. Ngăn xếp và Hàng 

đợi: Ngăn xếp, hàng đợi, sử dụng công cụ .NET để cài đặt ngăn xếp và hàng đợi. 

Cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân: Cây, cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị 

phân, sử dụng công cụ của .NET để cài đặt cây.Bảng băm và Từ điển: Bảng 

băm, từ điển, cài đặt. Cây AVL. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyễn Trung Trực. Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật. NXB ĐHQG 

HCM. 2019. 

[2]. Trần Thế Hiệp. Tập bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Trường 

Đại học Tiền Giang. 2017.  

[3]. Hemant Jain. Problem Solving in Data Structures & Algorithms Using 

C#, 2nd Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. 

3.40. Tiếng Anh chuyên ngành ngành công nghệ thông tin (30052) 

- Số tín chỉ: 2 (20, 20, 0, 0, 0) 

- Học phần học trước: English 2 (08034) 

- Mô tả:   

Học phần tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin giúp người học sử 

dụng được từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin theo các chủ đề 

làm việc trong ngành công nghệ thông tin (Working in IT), hệ thống máy tính và 

hệ thống công nghệ thông tin (Computer systems and IT systems), cơ sở dữ liệu 

và quản trị (Databases and Administration), thương mại điện tử (E-Commerce), 

website và phát triển ứng dụng (Websites and Development), hệ thống mạng 

(Network systems), an toàn và bảo mật trong công nghệ thông tin (IT security and 

safety), truyền thông dữ liệu (Data communication), hỗ trợ công nghệ thông tin và 

giải pháp công nghệ thông tin (IT support and IT solutions). Hơn nữa, học phần 

tiếng Anh chuyên ngành giúp người học biết thêm kiến thức và từ vựng cơ bản có 

liên quan đến các học phần sẽ được giảng dạy tiếp theo trong sơ đồ đào tạo; sử 
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dụng được cấu trúc ngữ pháp khi đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; 

sử dụng được các kỹ thuật viết tài liệu kỹ thuật. Ngoài ra, người học còn được rèn 

luyện kỹ năng nói, đọc và viết từ chuyên ngành. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Maja Olejniczak, English for Information Technology 1, Pearson 

Longman, 2011. 

[2]. David Hill, English for Information Technology 2, Pearson Longman, 

2011. 

3.41. Cơ sở trí tuệ nhân tạo (31823) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (31533) 

- Mô tả:   

Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về lĩnh vực 

Trí tuệ nhân tạo, vai trò của Trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu khoa học, cũng 

như sự cần thiết của việc ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực này vào đời 

sống thực tế. Môn học hướng dẫn sinh viên tiếp cận với các vấn đề trong Trí tuệ 

nhân tạo bao gồm: Một số phương pháp giải quyết vấn đề - bài toán trên máy 

tính; Giải quyết bài toán bằng tìm kiếm: các chiến lược tìm kiếm không có thông 

tin, các chiến lược tìm kiếm có thông tin (heuristic), tìm kiếm thỏa mãn ràng 

buộc, tìm kiếm có đối thủ trong trò chơi; Biểu diễn tri thức và lập luận. Các khái 

niệm cơ bản về học máy, học sâu cũng được trình bày trong học phần giúp sinh 

viên có cái nhìn tổng quan về các phương pháp và ứng dụng đang được triển 

khai và những vấn đề còn hạn chế, yêu cầu trong tương lai. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1].Lê Hoài Bắc, Tô Hoài Việt, “Giáo trình Cơ sở Trí tuệ nhân tạo”, 2014. 

[2].Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern 

Approach 4th Ed”, Pearson, 2021. 

3.42. Quản trị mạng (33402) 

- Số tín chỉ: 2 (15, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Mạng máy tính (33303) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Cài đặt Windows Server: 

Giới thiệu Hệ điều hành Windows Server, cài đặt, tự động quá trình cài đặt. 

Dịch vụ DNS: Giới thiệu DNS, cơ chế phân giải tên, phân loại DNS, Resource 

Record. Mô hình Workgroup, mô hình Domain, Active Directory. Tài khoản 

người dùng và nhóm, các tài khoản có sẵn, tài khoản người dùng và nhóm trên 

Active Directory. Chính sách hệ thống: chính sách tài khoản người dùng, chính 

sách cục bộ, chính sách nhóm. Tạo và quản lý thư mục dùng chung: cách tạo, 

cấp quyền chia sẻ, truy cập, backup và restore. Quản lý đĩa, quản lý tập tin, quản 

lý dữ liệu, nén đĩa, cấp quota, mã hóa. quản lý in ấn. Các dịch vụ khác: dịch vụ 

DHCP, dịch vụ Web, dịch vụ FPT, dịch vụ truy cập từ xa. An toàn hệ thống và 

an ninh mạng. 

- Tài liệu tham khảo chính:  
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[1]. Nguyễn Minh Khánh, Tập Bài giảng Quản trị mạng, Trường Đại học 

Tiền Giang. 2015.  

[2]. Jordan Krause, Mastering Windows Server 2016. Published by Packt 

Publishing, 2016.  

3.43. Nhập môn công nghệ phần mềm (32723) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng đối 

tượng (32363) 

- Mô tả:   

Học phần nhập môn công nghệ phần mềm cung cấp cho người học kiến 

thức: Giới thiệu công nghệ phần mềm: Máy tính và phần mềm, giới thiệu về 

công nghệ phần mềm, sự thay đổi trong lĩnh công nghệ phần mềm, vấn đề của 

ngành công nghệ phần mềm, những suy nghĩ sai lầm trong công nghệ phần 

mềm. Bài toán về phần mềm, sức mạnh của dự án phần mềm, các khó khăn khi 

thực hiện dự án phần mềm, đánh giá chất lượng phần mềm, quy mô và sự thay 

đổi. Quá trình phần mềm và quy trình phát triển phần mềm: Quá trình và dự án, 

quá trình phần mềm, một số mô hình phát triển phần mềm, quá trình quản lý dự 

án, tổ chức nhóm làm việc. Phân tích yêu cầu và làm rõ yêu cầu: Giá trị của việc 

làm rõ yêu cầu, quá trình yêu cầu, lấy yêu cầu và làm rõ yêu cầu, làm rõ yêu cầu 

bằng usecase. Lập kế hoạch cho một dự án phần mềm: Ước lượng năng lực, lịch 

làm việc và nhân lực, kế hoạch quản lý chất lượng, kế hoạch quản lý rủi ro, kế 

hoạch giám sát dự án. Kiến trúc phần mềm: Vai trò của kiến trúc phần mềm, 

khung nhìn. Thiết kế: Các quan niệm thiết kế, thiết kế hướng đối tượng, sử dụng 

ngôn ngữ UML. Viết mã lệnh và kiểm thử: Các nguyên tắc lập trình, phát triển 

mã lệnh, quản lý mã lệnh, kiểm thử. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Dương Văn Hiếu, Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm, Trường 

Đại học Tiền Giang. 

[2]. Pankaj Jalote, A Concise Introduction to Software Engineering, 

Springer, 2008. 

[3]. Ronald J. Leach, Introduction to Software Engineering, 2nd Ed, CRC 

Press, 2016. 

[4]. Ian Sommerville, Engineering Software Products: An Introduction to 

Modern Software Engineering, Pearson Education, 2021. 

3.44. Lập trình thiết bị di động (32613) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Lập trình ứng dụng Java (31423) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giới thiệu về lập trình 

thiết bị di động: Mục tiêu, xu hướng, công nghệ. Giới thiệu hệ điều hành 

Android: Lịch sử phát triển, kiến trúc Android, Android SDK và công nghệ phát 

triển, cấu trúc Project, giả lập thiết bị, biên dịch ứng dụng, vòng đời của ứng 

dụng, đưa ứng dụng lên Store. Các thành phần ứng dụng của Android: Activity, 
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View, Intent, Service, Broadcast Receiver, Content provider, Widget, 

Notification, Fragment. Giao diện người dùng: Layout, UI control, Event 

handler, Style and Theme. Cơ sở dữ liệu trên điện thoại di động: Bộ nhớ trong, 

bộ nhớ ngoài, SQLite. API: API đa phương tiện, vị trí, bản đồ, SMS, cuộc gọi, 

danh bạ. Giới thiệu lập trình đa nền tảng: Giới thiệu React Native, ưu điểm và 

hạn chế của React Native, phát triển ứng dụng đa nền tảng bằng React Native. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

 [1]. Lê Hoàng Sử, Trần Duy Thanh, Hồ Trung Thành. Giáo trình Phát 

triển ứng dụng di động cơ bản. NXB ĐHQG-TPHCM. 2017. 

[2]. Lê Hoàng Sử, Trần Duy Thanh, Hồ Trung Thành. Giáo trình Phát triển 

ứng dụng di động nâng cao. NXB ĐHQG-TPHCM. 2017. 

[3]. Kristin Marsicano. Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide 

5 ed. Addison-Wesley Professional, 2022. 

3.45. Đồ án ngành (34741) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 0, 0, 50) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giải quyết một vấn đề 

thực tế liên quan đến lập trình: Phát biểu bài toán, phân tích, thiết kế, cài đặt. 

Viết báo cáo. Trình bày báo cáo. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Sách, tài liệu theo yêu cầu của người hướng dẫn hoặc có liên quan đến 

nội dung đồ án. 

3.46. Đồ án chuyên ngành (34751) 

- Số tín chỉ: 1 (0, 0, 0, 0, 50) 

- Học phần học trước: Đồ án ngành (34741) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giải quyết một vấn đề 

thực tế liên quan đến chuyên ngành CNTT: Phát biểu bài toán, phân tích, thiết 

kế, cài đặt. Viết báo cáo. Trình bày báo cáo. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Sách, tài liệu theo yêu cầu của người hướng dẫn hoặc có liên quan đến 

nội dung đồ án. 

3.47. Lập trình cơ sở dữ liệu (32153) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (32463) 

- Mô tả:   

Sau khi học xong học phần này người học có khả năng: hiểu được các 

khái niệm cơ bản về các đối tượng trong ADO.Net như: DataSet, DataTable, 

DataRelation, Connection, Command, DataAdapter. Vận dụng và thực hiện 

được các kỹ thuật cơ bản lập trình trên các đối tượng ADO.NET. Vận dụng phối 

hợp các kỹ thuật lập trình (kết hợp sử dụng DataBinding) và các điều khiển 

trong C# để thiết kế biểu mẫu (từ đơn giản đến phức tạp, từ biểu mẫu nhập liệu 
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trên 1 bảng, nhiều bảng, thống kê, đồng bộ khi truy vấn nhiều bảng) truy xuất 

thông tin từ cơ sở dữ liệu. Phân tích và thiết kế các báo cáo (Crystal Report) từ 

cơ bản đến nâng cao sử dụng các kỹ thuật trong báo cáo như: phân nhóm, có 

truyền tham số, tính toán, thống kê theo từng nhóm.  Thực hiện đóng gói được 

một phần mềm ứng dụng và cài đặt sản phẩm sau khi đóng gói. Xây dựng niềm 

đam mê yêu thích lập trình, phát huy khả năng sáng tạo, tự nghiên cứu tìm hiểu, 

vận dụng các kiến thức của học phần để hiện thực thiết kế và vận hành được 

chương trình ứng dụng hoàn chỉnh. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Lý Thiên Trang, Nguyễn Thị Phương Linh. Lập trình cơ sở dữ liệu. 

Trường Đại học Tiền Giang. 2017. 

[2]. Schwichtenberg Holger. Modern Data Access with Entity Framework 

Core: Database Programming Techniques for .NET, .NET Core, UWP, and 

Xamarin with C#. Apress, 2018. 

3.48. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng (32363) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng (31393), Cơ sở dữ liệu 

(32463) 

- Mô tả:   

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng: Hiểu được tổng quan 

về hệ thống thông tin, phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin. Lựa chọn 

phương pháp, công cụ phát triển hệ thống thông tin. Mô hình hóa nghiệp vụ 

(EPC, BPMN, UML...). Lịch sử, ký hiệu, thành phần, mối quan hệ, biểu đồ của 

ngôn ngữ mô hình hóa UML (Unified Modeling Language). Các phần tử của 

UML, Sử dụng UML trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối 

tượng. Sử dụng các sơ đồ  Use Case Diagram,  Sequence Diagram, 

Communication Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, State Diagram, 

Component Diagram, Deployment Diagram để thiết kế tài liệu cho hệ thống 

thông tin hướng đối tượng. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Đoàn Văn Ban, Phân tích - thiết kế hướng đối tượng bằng UML. NXB 

Đại Học Quốc Gia. 2012 

[2]. Phạm Nguyễn Cương, Nguyễn Trần Minh Thư, Hồ Bảo Quốc, Giáo 

trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng - Khoa CNTT 

Trường ĐHKHTN TP.HCM. 2016. 

[3]. Alan Dennis. Systems Analysis and Design: An Object-Oriented 

Approach with UML 5ed.Wiley , 2015. 

[4]. Alex Nordeen, Learn UML in 24 Hours. 2020 

3.49. Công nghệ Web và ứng dụng (30083) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Mạng máy tính (33303) 

- Mô tả:   

Sau khi học xong học phần này người học có khả năng: biết được lịch sử 

https://www.google.com.vn/search?hl=en&gbpv=1&dq=how+to+use+star+uml&pg=PT8&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Alex+Nordeen%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjzhOTpwvmAAxXSNd4KHRZLC5EQmxMoAHoECCAQAg&sxsrf=AB5stBjLKepHurrmzQyHvvBBuel-WYg-Ag:1693025327463
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ra đời và khái quát về công nghệ web; các thành phần của một website. Biết 

thiết kế website với HTML: Giới thiệu HTML, các thành phần của HTML, các 

loại thẻ HTML, các bước xây dựng website. Hiểu được CSS: Các loại Style, sử 

dụng CSS trong tập  tin HTML, ứng dụng CSS. Biết dùng Adobe Dreamweaver 

để quản lý website và thiết kế các trang web. JavaScript: Giới thiệu ngôn ngữ 

JavaScript, đặc điểm ngôn ngữ JavaScript, sử dụng Javascript trong tập tin 

HTML. Hiểu được cách cài đặt là thiết lập  hosting. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Trần Thị Diễm Trang, Trần Huy Long.Tập bài giảng môn Lập trình 

Web. Đại Học Tiền Giang. 2014. 

[2]. Michael Macaulay. Introduction to Web Interaction Design With 

HTML and CSS. CRC Press, 2018. 

3.50. Lắp đặt và bảo trì máy tính (30102) 

- Số tín chỉ: 2 (15, 0, 30, 0, 0) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quan về máy tính: 

Lịch sử của máy tính cá nhân, các thành phần trong máy vi tính, nhiệm vụ của 

các thiết bị trong hệ thống máy tính, phần mềm, tín hiệu số và tín hiệu tương tự, 

tiến trình khởi động máy tính . Case và nguồn: Case, lựa chọn Case khi lắp Máy 

vi tính, bộ nguồn máy tính. Bo mạch chính: Chức năng của Mainboard, các 

thành phần trên Mainboard, các thế hệ Mainboard, cổng giao tiếp, các biểu hiện 

hư hỏng. CPU: Khái niệm CPU, các yếu tố tác động đến hiệu suất CPU, sơ đồ 

cấu tạo CPU, nguyên lý hoạt động, các thế hệ CPU. Bộ nhớ RAM: Khái niệm về 

bộ nhớ, ý nghĩa của bộ nhớ RAM, dung lượng và tốc độ của bộ nhớ RAM, các 

loại bộ nhớ RAM, chọn RAM cho máy tính, khái niệm về  ROM BIOS, dấu hiệu 

hư RAM. Đĩa cứng: Giới thiệu về ổ cứng, cấu tạo và cấu trúc về mặt của địa 

cứng, nguyên tắc lưu trữ từ trên đĩa cứng, định dạng đĩa cứng. CD ROM và 

DVD ROM: Ổ đĩa CD, cấu tạo và nguyên lý ghi dữ liệu, sơ đồ khối của CD 

ROM. Thiết bị nhập, xuất: Bàn phím, con chuột, màn hình. Card mở rộng: 

Video Card, sound Card, NIC Card. Lắp ráp máy tính: Chọn thiết bị, các bước 

tiến hành, thiết lập cấu hình CMOS cho máy. Quản lý đĩa cứng và cài đặt hệ 

điều hành: Phân hoạch ổ cứng, cài đặt máy tính, sử dụng tiện ích Ghost, sửa 

chữa và bảo trì máy tính. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Trần Thành Trí, Cao Hoàng Anh Tuấn. Giáo trình lắp ráp & cài đặt 

máy vi tính. Đại học quốc gia TPHCM. 2012. 

[2]. Travis Everett, Andrew Hutz CompTIA. A+ Certification All-in-One 

Exam Guide, 11 ed. McGraw Hill, 2023. 

3.51. Đồ họa ứng dụng (30203) 

- Số tín chỉ: 3 (15, 0, 60, 0, 0) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về đồ họa nền 

vector và bitmap thông qua hai chương trình đồ họa Corel Draw và Photoshop. 
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Sử dụng Corel Draw: Giới thiệu về Corel Draw, sắp xếp và kết hợp các đối 

tượng trong Corel Draw, tạo và định dạng văn bản, hiệu ứng trong Corel Draw, 

ảnh bitmap. Sử dụng Photoshop: Giới thiệu Photoshop, vùng chọn, layer, chỉnh 

sửa ảnh, xử lý văn bản, các bộ lọc ảnh 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1].Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy.Giáo Trình Coreldraw X7, X8, X9 

Và 2020.NXB Thanh Niên,2021 

[2].Pham Quang Huy, Phạm Quang Huấn. Giáo Trình Xử Lý Ảnh 

Photoshop CC.NXB Thanh Niên,2020 

[3]. Gary David Bouton. CorelDRAW X8: The Official Guide 12 ed. 

McGraw-Hill Education, 2017. 

[4].  Conrad Chavez, Adobe Photoshop Classroom in a Book. Adobe Press, 2023. 

3.52. Phát triển hệ thống thương mại điện tử (33973) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Công nghệ Web và ứng dụng (30083) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quan về thương mại 

điện tử (TMĐT): Khái niệm về Thương mại điện tử, ưu-nhược điểm của TMĐT, 

các hình thức kinh doanh TMĐT, xu hướng phát triển TMĐT. Cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội và pháp lý của hệ thống TMĐT. Cơ sở hạ tầng công nghệ của 

TMĐT. An toàn thông tin trong giao dịch TMĐT: Các khía cạnh của an toàn 

TMĐT, những nguy cơ đe dọa an toàn TMĐT. Các mô hình trong hệ  thống 

TMĐT: Các mô hình kinh doanh trong TMĐT, khái quát các mô hình TMĐT. 

Thanh toán trong TMĐT: thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu 

dùng, thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, thực trạng của 

vấn đề thanh toán điện tử. Marketing trực tuyến: các hình thức marketing trực 

tuyến, marketing bằng truyền thông xã hội, ứng dụng - giải pháp và xu hướng 

marketing trực tuyến. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. TS. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), TS. Phan Quan Việt, Giáo trình 

Thương mại điện tử, NXB Tài Chính, 2019. 

[2]. Trương Quốc Định, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh 

Điện, Sử Kim Anh, Giáo trình Thương mại điện tử, NXB ĐH Cần Thơ, 2020. 

[3] Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu Hoài, Thương mại điện tử, NXB thông tin 

và truyền thông, 2016. 

[4]. Kenneth C. Laudon; Carol Guercio Traver. E-commerce : business, 

technology and society 17 ed. Pearson, 2022 . 

3.53. Phát triển ứng dụng web (33913) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Công nghệ Web và ứng dụng (30083) 

- Mô tả:   

Sau khi học xong học phần này người học có khả năng: Biết được giới 
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thiệu tổng quan: Khái niệm ứng dụng web, giới thiệu PHP, Web Server. Hiểu 

được cú pháp và các quy ước cơ bản trong PHP: Quy ước về cú pháp và biến 

trong PHP, kiểu dữ liệu, tầm vực của biến. Toán tử và các lệnh có cấu trúc trong 

PHP: Toán tử, các lệnh có cấu trúc, hàm, các lớp đối tượng. Biết cách truyền 

nhận dữ liệu: Thẻ form, truyền nhận dữ liệu dùng phương thức GET và http 

address, truyền nhận dữ liệu dùng phương thức POST, nhận dữ liệu từ Client khi 

không biết phương thức của Form truyền. Kết nối cơ sở dữ liệu: MySQL - Thao 

tác kết nối đến MySQL, cập nhật dữ liệu trong MySQL bằng PHP, truy xuất dữ 

liệu, các bài toán liên quan đến thao tác với CSDL. Biết được các vấn đề mở rộng 

của PHP: AJAX, Session, Cookie, File và Mail, bảo mật và hướng giải pháp. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Trần Thị Diễm Trang, Trần Huy Long, Tập bài giảng Phát triển ứng 

dụng Web, Trường Đại Học Tiền Giang, 2015. 

[2].  G. Engebreth, S. Sahu. PHP  Basics. For Programming and Web 

Development. Apress, 2023. 

3.54. Cơ sở dữ liệu nâng cao (32353) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (32463) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Các xu hướng phát triển 

trong kỹ thuật CSDL: Sự xu hướng phát triển trong kỹ thuật CSDL, giai đoạn 

CSDL mới, các xu hướng nghiên cứu và tiếp thị. CSDL đối tượng quan hệ: 

Những khác biệt cơ bản giữa mô hình quan hệ và mô hình hướng đối tượng, 

những nhược điểm của mô hình quan hệ và mô hình hướng đối tượng, tích hợp 

hướng đối tượng trong mô hình quan hệ, CSDL hướng đối tượng quan hệ. 

CSDL hướng đối tượng: Các khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu hướng đối 

tượng, thiết kế CSDL hướng đối tượng. CSDL đa phương tiện: Tính chất của 

CSDL đa phương tiện, thiết kế mô hình CSDL đa phương tiện, những thành tựu 

của mô hình đa phương tiện. CSDL phân tán: Kỹ thuật phân tán CSDL, thiết kế 

CSDL phân tán, truy vấn với dữ liệu phân tán. phục hồi với dữ liệu phân tán, các 

xu hướng và thách thức ở hiện tại. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Nguyễn Trung Đức. Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao. Đại học Hàng 

hải. 2018. 

[2]. Nguyễn Văn Định. Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao. Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. 2015. 

[3]. Heikki Topi. Modern database management 13 ed. Pearson, 2019. 

[4]. Michael Kaufmann, Andreas Meier. SQL and NoSQL Databases: 

Modeling, Languages, Security and Architectures for Big Data Management. 

Springer, 2023. 

3.55. Phát triển phần mềm nguồn mở (32632) 

- Số tín chỉ: 2 (20, 0, 20, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm (32723) 
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- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giấy phép phần mềm: 

Giấy phép công cộng GNU, giấy phép công cộng hạn chế. Cộng đồng mã nguồn 

mở: Cộng đồng nguồn mở Java, cộng đồng nguồn mở CSharp/CMS. Quy trình 

phát triển một sản phẩm mở: Các giai đoạn phát triển, loại phần mềm mã nguồn 

mở, công cụ phát triển, phương thức phát triển cộng động, xuất bản sản phẩm 

mở. So sánh sản phẩm mã nguồn mở và sản phẩm mã nguồn đóng: Ưu điểm, 

hạn chế, cloud (đám mây) và mã mở, chi phí giữa mã nguồn mở và giải pháp 

Cloud. Sản phẩm mã nguồn mở hữu ích: Linux, OpenOffice, Eclipse, thư viện 

mở. Một số phương pháp cài đặt mã nguồn mở: Mã nguồn Java, mã nguồn PHP, 

mã nguồn C#, mã nguồn C, nguồn khác. Lập trình mã nguồn mở và thiết bị di 

động: Lập trình shell, sử dụng mã mở để lập trình game trên thiết bị di động. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, Giáo trình Linux và phần mềm 

mã nguồn mở, NXB Đại học Cần Thơ, 2012. 

[2]. Karl Fogel, Producing Open Source Software, Creative Commons 

Attribution -ShareAlike License, 2005. 

[3].  Gordon Haff. How Open Source Ate Software: Understand The Open 

Source Movement And So Much More 2nd Edition. Apress, 2021. 

3.56. Phương pháp phát triển phần mềm (32843) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm (32723) 

- Mô tả:   

Học phần phương pháp phát triển phần mềm cung cấp cho người học kiến 

thức: Các vấn đề cơ bản của phát triển phần mềm bao gồm các khái niệm cơ bản 

về phát triển phần mềm, các dạng phần mềm, tính quan trọng của quá trình phát 

triển phần mềm, các bước của vòng đời phần mềm bao gồm, các mô hình vòng 

đời phần mềm; Tiếp cận phát triển phần mềm đối với các công ty phần mềm bao 

gồm các thách thức trong phát triển phần mềm, chiến lược sử dụng công nghệ 

trong phát triển phần mềm, tính quan trọng của con người trong phát triển phần 

mềm, nhu cầu cho quá trình trưởng thành trong phát triển phần mềm, mô hình 

phát triển phần mềm đơn giản hóa; Mô hình phát triển phần mềm Agile bao gồm 

xu hướng và thách thức, cách áp dụng mô hình phát triển phần mềm Agile, quản 

lý yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của mô hình Agile, tối ưu hóa 

giá thành và năng lực, công cụ và công nghệ dùng trong mô hình phát triển phần 

mềm Agile. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. IntroBooks Team, Software Development Fundamentals, IntroBooks, 2020. 

[2]. Delroy A. Chevers, A Software Development Approach for Driving 

Competitiveness in Small Firms, CRC Press, 2023. 

[3]. Susheela Hooda, Vandana Mohindru Sood, Yashwant Singh, Sandeep 

Dalal and Manu Sood, Agile Software Development: Trends, Challenges and 

Applications, Wilay, 2023. 
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3.57. Kiểm chứng phần mềm (32813) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm (32723) 

- Mô tả:   

Học phần cung cấp cho người học kiến thức: Các quy trình phát triển phần 

mềm và việc kiểm chứng phần mềm trong các quy trình đó; Các giai đoạn và 

các cột mốc quan troṇg của việc kiểm chứng trong một quy trình phát triển phần 

mềm; Những khái niệm căn bản về QA (Quality Assurance), QC (Quality 

Control), kiểm chứng phần mềm; Những nhiệm vụ của nhóm kiểm chứng phần 

mềm: Test Requirement, Test Planning, Test Case, Environment Setup, Test 

Execution, Test Cycle Closure, Test Progress Report; Các kỹ thuật kiểm chứng 

phần mềm: hộp đen và hộp trắng; Bug: tìm bug, báo cáo bug; Sử dụng công cụ 

hỗ trợ kiểm chứng tự động như TestArchitect để kiểm chứng các ứng dụng 

desktop,  website, di động. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Huỳnh Thị Nhật Hằng, Tập bài giảng Kiểm chứng phần mềm, Trường 

Đại học Tiền Giang, 2016. 

[2]. LogiGear, LogiGear Certified Test Professional I, II, LogiGear 

Corporation, 2020. 

3.58. Quản lý dự án phần mềm (32762) 

- Số tín chỉ: 2 (20, 0, 20, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm (32723) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Nhập môn về quản lý dự 

án phần mềm: Dự án phần mềm và quản lý dự án phần mềm, chu trình phát triển 

phần mềm, công cụ quản lý dự án phần mềm. Lập kế hoạch và quản lý phạm vi 

dự án: Lập kế hoạch cho dự án phần mềm, quản lý phạm vi dự án, quy trình 

quản lý phạm vi dự án. Quản lý chi phí và lập lịch biểu dự án phần mềm: Quản 

lý chi phí dự án phần mềm, lập lịch biểu dự án phần mềm. Các kỹ năng quản lý 

dự án phần mềm: Đảm bảo chất lượng phần mềm, quản lý rủi ro, quản lý sự thay 

đổi, quản lý nhân sự. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Ngô Trung Việt. Quản lý dự án Công nghệ thông tin. Đại học Quốc 

Gia TPHCM. 2008. 

[2]. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK Guide) 7 ed. Project Management Institute, 2021. 

3.59 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin  (32383) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (32463) 

- Mô tả:   

Sau khi học xong học phần này người học có khả năng:  trình bày sự cần 

thiết của đảm bảo an ninh, an toàn cho thông tin và hệ thống thông tin (HTTT) 
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và liệt kê các yêu cần để đảm bảo an toàn HTTT, trình bày các thành phần trong 

HTTT. Xác định mô hình tổng quát an toàn HTTT. Mô tả về các mối đe dọa, lỗ 

hổng và tấn công thường gặp. Liệt kê một số công cụ hỗ trợ tấn công, các phần 

mềm độc hại thường gặp. Trình bày một số kỹ thuật và công cụ đảm bảo an toàn 

HTTT như: tường lửa; các công cụ rà quét và diệt phần mềm độc hại; các công 

cụ rà quét lỗ hổng, điểm yếu an ninh,… Trình bày khái niệm điều khiển truy 

cập, điều khiển truy cập toàn quyền, điều khiển truy cập tùy quyền. Xác định mô 

hình điều khiển truy cập toàn quyền, điều khiển truy cập tùy quyền và vận dụng 

điều khiển dữ liệu với CSDL SQL Server. Trình bày một số phương pháp mã 

hóa, giải thuật mã hóa và giải mã. Xác định được tại sao phải kiểm toán và giải 

trình trong quá trình định quyền và điều khiển truy cập và vận dụng các phương 

pháp kiểm toán vào CSDL cụ thể. Trình bày vai trò quan trọng các chính sách 

và pháp luật về an toàn thông tin. Liệt kê một số quy định của luật Việt Nam và 

luật Quốc tế về an toàn thông tin và đạo đức trong an toàn thông tin. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Hoàng Xuân Dậu. Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin. Học 

viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 2018. 

[2]. William Stallings. Cryptography and Network Security: Principles and 

Practice, Global Edition [8 ed.], NXB Pearson, 2023 

[3]. Richard Klima, Neil Sigmon. CRYPTOLOGY: Classical and Modern. 

Second edition, CRC Press, 2019 

3.60 Hệ thống thông tin doanh nghiệp (32403) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Lập trình cơ sở dữ liệu (32153) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giới thiệu về Hệ thống 

thông tin (HTTT) quản lý: Hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin quản 

lý doanh nghiệp, vai trò và tác động của HTTT, xu hướng phát triển của CNTT 

và Truyền thông, cơ sở hạ tầng của HTTT. Quản lý dữ liệu trong doanh nghiệp: 

Dữ liệu và thông tin, nguồn thông tin trong doanh nghiệp, mô hình dữ liệu, thiết 

kế và quản trị CSDL. Xây dựng và phát triển HTTT quản lý doanh nghiệp: Các 

hệ thống thông tin quản lý nội bộ trong doanh nghiệp, quy trình phát triển 

HTTT, các phương pháp xây dựng và phát triển HTTT, các phương pháp quản 

lý xây dựng và phát triển HTTT, nguyên nhân thành công và thất bại trong xây 

dựng và phát triển HTTT. Các hệ thống thông tin nội bộ của doanh nghiệp: Phân 

loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra phân loại HTTT theo chức năng 

nghiệp vụ, hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định. Các hệ thống thông tin tích 

hợp: Khái niệm về tích hợp các chức năng và quy trình nghiệp vụ, hệ thống 

hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống quản lý chuỗi cung ứng 

(SCM), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hệ thống thông tin cung 

cấp tri thức, thương mại điện tử. Quản lý ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp: 

Thách thức đối với doanh nghiệp, kế hoạch ứng dụng CNTT, cơ sở hạ tầng 

CNTT trong thời đại thông tin, quản lý HTTT trong hoạt động kinh doanh toàn 

cầu, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý. 
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- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Phạm Thị Thanh Hồng; Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý; NXB 

Bách khoa Hà Nội; 2012. 

[2]. Boris Shishkov. The Enterprise Engineering Series Designing 

Enterprise Information Systems: Merging Enterprise Modeling And Software 

Specification. Springer, 2020. 

[3]. Svyatoslav Kotusev. The Practice of Enterprise Architecture: A 

Modern Approach to Business and IT Alignment 2 ed. SK Publishing, 2021. 

3.61. Blockchain và ứng dụng (31853) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình (31333) 

- Mô tả:   

Học phần giúp sinh viên hiểu rõ các vấn đề cơ bản của công nghệ 

blockchain, nắm được nguyên lý hoạt động và khả năng ứng dụng của công 

nghệ này, hiểu được nguyên tắc xây dựng và phát triển một ứng dụng 

blockchain trong lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực kinh doanh và 

thương mại điện tử nói riêng. Sinh viên làm quen và có kỹ năng cơ bản trong 

việc sử dụng công nghệ blockchain, biết cách sử dụng một số ứng dụng 

blockchain cụ thể trong lĩnh vực kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt là lĩnh vực 

kinh doanh và thương mại điện tử. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Mastering Bitcoin - Programming the Open Blockchain, (bản dịch 

"Bitcoin thực hành" của LeVN, Thu Hương, 2018)  

[2] Andreas M. Antonopoulos Token Economy: How Blockchains and 

Smart Contracts Revolutionize the Economy  

[3] Shermin Voshmgir Blockchain - Melanie Swan The business 

blockchain - William Mougayar  

3.62. Internet vạn vật (31873) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Kiến trúc máy tính và hợp ngữ (33023) 

- Mô tả:   

Học phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về Internet vạn vật 

(Internet of Things), những tiềm năng và thách thức của việc ứng dụng IoT vào 

thực tế; sinh viên sẽ có cơ hội thực hành trên một thiết bị được thiết kế hướng 

đến các ứng dụng về IoT với một trong các loại board SMT32F103 hoặc ESP32 

hoặc Arduino,…; sinh  viên sẽ được hướng dẫn cách ứng dụng các loại cảm biến 

thông dụng để thực hiện các chức năng điều khiển, giám sát thiết bị thông minh 

trong dân dụng, công nghiệp và nông nghiệp, sử dụng các loại Server 

Thingspeak, Blynk,… 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Lê Trung Quân, Công nghệ Internet of Things và ứng dụng, NXB Đại 

Học Quốc Gia, 2019. 
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[2]. Ahmed Banafa. Introduction to Internet of Things (IoT). River 

Publishers, 2023. 

3.63. Lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động (32623) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Lập trình thiết bị di động (32613) 

- Mô tả:   

Học phần này sẽ giới thiệu các nguyên lý cơ bản của các Framework về lập 

trình di động đa nền tảng (React Native, PhoneGap, Xamarin,...) và đặc biệt là 

Xamarin Framework và các vấn đề nâng cao của Xamarin như Camera, 

Notification, Google Map APIs, Grial, RESTful API, Syncfusion,...; 

Requirement của khách hàng về ứng dụng di động; Phân tích và thiết kế các ứng 

dụng di động; Xây dựng một ứng dụng di động đa nền tảng cơ bản chạy trên 

iOS, Android. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Daniel Hindrikes, Johan Karlsson, Xamarin.Forms Projects: Build 

multiplatform mobile apps and a game from scratch using C# and Visual Studio 

2019, 2nd Ed, Packt Publishing, 2020. 

[2]. Packt Publishing 2020 A. Sole, Xamarin with Visual Studio. 

Launch your mobile development career by creating Android and iOS 

applications using .NET and C#,  BPB Publications, 2022. 

3.64. Thực tập tốt nghiệp và tham quan thực tế (34513) 

- Số tín chỉ: 3 (0, 0, 0, 135, 0) 

- Học phần học trước: Sinh viên đã học trước ít nhất 93 tín chỉ trong 

chương trình đào tạo. 

- Mô tả:   

Học phần này sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp có sử dụng công 

nghệ thông tin. Thực hiện nghiên cứu, phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp 

liên quan đến công việc của doanh nghiệp đã phân công thực tập để nâng cao 

các kỹ năng (phân tích, thiết kế, lập trình, sử dụng công cụ, ...) theo hướng 

chuyên môn. Tham quan thực tế tại các công ty phần mềm lớn, Viết báo cáo và 

trình bày báo cáo. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Sách, tài liệu theo yêu cầu của người hướng dẫn hoặc có liên quan đến 

nội dung thực tập. 

3.65. Khóa luận tốt nghiệp (34706) 

- Số tín chỉ: 6 (0, 0, 0, 0, 360) 

- Học phần học trước: Không có. Tuy nhiên, sinh viên cần tuân thủ điều 

kiện để sinh viên được xét làm Khóa luận tốt nghiệp theo Quy định hiện hành về 

đào tạo trình đô ̣đại học, cao đẳng (ngành sư phạm) theo phương thức tích lũy 

tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang. 

- Mô tả:   

Học phần Khóa luận tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao kiến 
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thức và kỹ năng đã được trang bị tại trường và phát huy sở trường của mình 

trong công việc tương lai. Khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên có thể: 

hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng chúng vào đề tài khóa luận tốt 

nghiệp một cách khoa học và sáng tạo; nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và 

giải quyết vấn đề một cách độc lập; rèn luyện tính tự vận động, độc lập trong 

nghiên cứu và phát huy năng lực bản thân. Trong học phần này, sinh viên nhận 

đề tài liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin từ giảng viên hoặc từ doanh 

nghiệp. Từ nội dung đề tài, sinh viên sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đưa ra 

một kế hoạch chi tiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật bao gồm các bước: phân 

tích, đặc tả, hiện thực, đánh giá, triển khai…Kết quả đạt được của khóa luận 

gồm một sản phẩm công nghệ thông tin hoàn chỉnh và một quyển báo cáo. Sinh 

viên phải báo cáo kết quả trước hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Sách và tài liệu cho khóa luận tốt nghiệp do giảng viên hướng dẫn khóa 

luận cung cấp. 

[2]. Robert P. Ormrod. How to Structure a Thesis, Report or Paper: A 

Guide for Students. Routledge, 2022. 

3.66. Hệ thống thông tin địa lý (32413) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (32463) 

- Mô tả:   

Sau khi học xong học phần này người học có khả năng: trình bày các kiến 

thức cơ bản về các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các 

nguyên lý của hệ thống thông tin địa lý. Mô tả các bước cơ bản và kỹ năng phát 

triển hệ thống GIS gồm cơ sở dữ liệu không gian, thu thập và truy vấn dữ liệu 

không gian,... Xác định các phương pháp phân tích xử lý dữ liệu bản đồ số và 

thông tin địa lý trên máy tính. Ứng dụng  cách phân tích thống kê dữ liệu GIS và 

các kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm GIS thông dụng để phục vụ cho các ứng 

dụng hệ thống thông tin địa lý. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Trần Trọng Đức. GIS căn bản. Nhà XB Đại học Quốc Gia TPHCM. 2018. 

[2]. Kang-tsung Chang. Introduction to Geographic Information Systems 

9th ed. McGraw-Hill, 2019. 

[3]. Paul Bolstad. GIS Fundamentals: a First Text on Geographic 

Information Systems 6 ed. Eider Press, 2019. 

3.67. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (32473) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (32463) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giới thiệu hệ hỗ trợ ra 

quyết định. Vấn đề ra quyết định và môi trường. Các thành phần cơ bản của hệ 

hỗ trợ ra quyết định. Mô hình hoá và quản trị mô hình của bài toán ra quyết 

định. Giao diện hệ trợ giúp ra quyết định. Xây dựng hệ trợ giúp ra quyết định. 
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Thực trạng và xu hướng phát triển. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Trần Đình Khang. Hệ hỗ trợ ra quyết định. Trường Đại Bách khoa Hà 

Nội. 2017. 

[2]. Miquel Sànchez-Marrè. Intelligent Decision Support Systems. 

Springer, 2022. 

3.68. Xử lý ảnh số (31723) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nhập môn lập trình (31323) 

- Mô tả:   

Học phần xử lý ảnh số cung cấp cho người học các kiến thức về xử lý ảnh 

số và ứng dụng của xử lý ảnh số trong các lĩnh vực của cuộc sống. Nội dung 

kiến thức bao gồm: Giới thiệu về xử lý ảnh số và ứng dụng của xử lý ảnh số 

gồm các nội dung cách học xử lý ảnh số, công cụ và ngôn ngữ lập trình, các khái 

niệm cơ bản trong xử lý ảnh số, không gian màu và biến đổi không gian màu, 

phân loại ảnh, ứng dụng của xử lý ảnh số;  Xử lý điểm ảnh bao gồm các thao tác 

trên điểm ảnh, chuyển đổi ảnh màu, xây dựng tổ chức đồ và thao tác trên tổ chức 

đồ của ảnh; Xử lý lân cận bao gồm chập mặt nạ, xử lý đường biên, lọc tần số, 

biến đổi Fourier và ứng dụng; Phục hồi ảnh nhiễu và phân đoạn ảnh bao gồm 

các phương pháp phục hồi các dạng ảnh nhiễu, các loại ngưỡng và phân đoạn 

ảnh theo giá trị ngưỡng, phát hiện đường biên, xử lý và mã hóa đường biên 

trong ảnh; Xử lý hình thái học, mã hóa và nén ảnh bao gồm tịnh tiến và phản 

chiếu ảnh, co ảnh, giãn ảnh, đóng, mở ảnh, nén ảnh và mã hóa ảnh. Bên cạnh 

học lý thuyết, người học được hướng dẫn thực hành tất cả nội dung đã học trên 

phần mềm Matlab thông qua việc sử dụng lệnh, hàm, thư viện xử lý ảnh trên 

Matlab và lập trong trên Matlab. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Dương Văn Hiếu, Bài giảng Xử lý ảnh số, Trường Đại học Tiền Giang, 2019. 

[2]. A Baskar, Muthaiah Rajappa, Shriram K Vasudevan, and T S 

Murugesh, Digital Image Processing, CRC Press, 2023. 

[3]. Rafael Gonzalez, Richard Woods, Stevens Eddins, Digital Image 

Processing Using MATLAB, 3rd Ed, Gatesmark Publishing, 2020. 

3.69 Học sâu (31833) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Cơ sở trí tuệ nhân tạo (31823) 

- Mô tả:   

Học phần Học sâu (Deep learning) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, 

kỹ năng về mạng neuron (neural network), phương pháp huấn luyện Deep 

learning (học sâu), cũng như  quy trình xây dựng một hệ thống Deep learning. 

Học phần sẽ giới thiệu một số kiến trúc mạng neuron phổ biến như: 

Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs), 

Long Short Term Memory (LSTM) và một số biến thể của các kiến trúc  này. 

Thư viện MXNET, Tensorflow, Keras được sử dụng để minh họa các ví dụ áp 
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dụng xây dựng các mô hình học sâu. Thông qua học phần, sinh viên sẽ có các kỹ 

năng xây dựng, tinh chỉnh, thực nghiệm, đánh giá hệ thống Deep learning và các ứng 

dụng của học sâu trong các bài toán nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. François Chollet, Deep Learning with Python 2nd Ed, Manning 

Publications, 2021. 

[2]. Magnus Ekman. Learning Deep Learning: Theory and Practice of 

Neural Networks, Computer Vision, NLP, and Transformers using TensorFlow. 

Addison-Wesley Professional, 2021. 

3.70. Đồ họa máy tính (31713) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng (31393) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Giới thiệu đồ họa máy 

tính và ứng dụng. Các thuật toán vẽ đường và tô màu. Các phép biến đổi hình 

học hai chiều. Biểu diễn đối tượng 2 chiều. Đồ họa 3 chiều và các phép biến đổi 

3 chiều. Lập trình đồ họa 3 chiều với Java 3D API. Hoạt hình Đồ họa tương tác. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Dương Anh Đức, Lê Đình Duy, Giáo trình Cơ sở Đồ họa máy tính. 

NXB Giáo Dục. 2000. 

[2]. Steve Marschner, Peter Shirley. Fundamentals of Computer Graphics 

5th ed. CRC Press, 2022. 

3.71. Điện toán đám mây (32513) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Mạng máy tính (33303) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về những lợi ích cùng 

những thách thức mà điện toán đám mây mang lại. Từ lịch sử phát triển, cùng 

những kỹ thuật, cơ chế nền tảng giúp cho công nghệ này trở thực tế, phổ biến. 

Ngoài ra, người học được cung cấp đầy đủ về các khái niệm, mô hình và các 

kiến trúc để xây dựng nên các tính năng của một hệ thống điện toán đám mây, 

cũng như cách thức khai thác các nền tảng đám mây phổ biến hiện nay. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Bai, Haishi - Zen of Cloud_ Learning Cloud Computing by Examples-

CRC Press LLC (2019)  

[2]. Mark Grechanik - Cloud Computing_ Theory and Practice (2019) 

3.72. Lập trình phân tán/song song (32653) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Nguyên lý hệ điều hành (31613)  

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Cơ bản về lập trình song 

song/phân tán: Khái niệm cơ bản về lập trình song song/phân tán và lợi ích của 
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việc sử dụng nó, Kiến trúc hệ thống đa tiểu trình và đa tiến trình. Sử dụng các 

thư viện, API và công cụ lập trình đa tiểu trình/phân tán. Lập trình đa tiểu trình: 

Nguyên lý hoạt động của lập trình đa tiểu trình, quản lý tiểu trình, xử lý tranh 

chấp. Lập trình phân tán: Kiến trúc hệ thống phân tán và mô hình Client-Server, 

Giao thức và cơ chế truyền thông giữa các thành phần phân tán, Xử lý bất đồng 

bộ và gửi nhận thông điệp giữa các nút mạng. Thực hành lập trình phân tán sử 

dụng các công nghệ như Socket, RMI, gRPC hoặc RESTful API. Công cụ và 

nền tảng lập trình song song/phân tán: Các công cụ và thư viện hỗ trợ lập trình 

phân tán như Apache Kafka, RabbitMQ và Apache Spark; Công cụ và nền tảng 

lập trình song song như MPI, Pthreads và OpenMP; Hệ thống quản lý cụm như 

Apache Mesos, Kubernetes và Docker Swarm; Hiệu suất và tối ưu hóa: Đánh 

giá hiệu suất và vấn đề liên quan đến độ trễ và khả năng mở rộng trong lập trình 

song song và phân tán. Kỹ thuật tối ưu hóa, bao gồm tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu, 

tối ưu hóa thuật toán và tối ưu hóa mạng. Đo lường và phân tích hiệu suất hệ 

thống song song /phân tán. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1]. Adele Kuzmiakova, Concurrent, Parallel and distributed computing, 

Arcler Press 2023. 

[2]. Peter S. Pacheco, Matthew Malensek, An Introduction to Parallel 

Programming, Elsevier Inc 2021. 

3.73. Quản trị mạng nâng cao (33413) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Quản trị mạng (33402) 

- Mô tả:   

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức: Dịch vụ Nat và Routing 

and Remote Access, dịch vụ truy cập từ xa và VPN Server, dịch vụ mail và bảo 

mật. Tường lửa và các tính năng của tường lửa, cài đặt, cấu hình, quy tắc truy 

cập, VPN từ Client đến Gateway, VPN từ Gateway đến Gateway, phát hiện tấn 

công mạng, lọc ứng dụng, quan sát. Xây dựng hệ thống Mail Server, cài đặt, cấu 

hình, quản lý lưu trữ, danh sách địa chỉ, chính sách địa chỉ thư điện tử, chính 

sách gửi thông điệp, giao thức mạng, SMTP, chống spam, sao lưu và phục hồi. 

Quản trị mạng doanh nghiệp nâng cao. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

 [1]. Andrew James Warren. 70-741 Networking with Windows Server 

2016, 2016. 

 [2]. Clifton Leonard, Mastering Microsoft Exchange Server 2016, 2016. 

3.74. Công nghệ dữ liệu lớn ( 32733) 

- Số tín chỉ: 3 (30, 0, 30, 0, 0) 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu (32463) 

- Mô tả:   

Học phần Công nghệ dữ liệu lớn cung cấp cho người học các nội dung: 

Tổng quan về dữ liệu lớn (khái niệm, cuộc cách mạng về dữ liệu lớn, đặc điểm 

của dữ liệu lớn, nguồn phát sinh dữ liệu lớn, các dạng dữ liệu lớn, công nghệ và 
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ứng dụng của dữ liệu lớn); Lưu trữ dữ liệu (tính toán phân tán, mô hình phân 

tán, hệ thống phân tán, cơ sở dữ liệu phi quan hệ); Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

NoSQL; Phân tích dữ liệu lớn; Dữ liệu lớn và máy học. 

Bên cạnh việc học lý thuyết, người học được rèn luyện thực hành quản lý, 

xử lý, phân tích dữ liệu lớn bằng công nghệ và công cụ Hadoop. 

- Tài liệu tham khảo chính:  

[1] Sanjay Ranka, Big Data Analytics: Tools and Technology for Effective 

Planning, Chapman & Hall/CRC, 2018 

[2] Balamurugan Balusamy, Nandhini Abirami. R, Seifedine Kadry, and Amir 

H. Gandomi, Big Data: Concepts, Technology, and Architecture, Wiley, 2021. 

[3]. Rohit Sharma, Dilip Kumar Sharma,  Dhowmya Bhatt, and Binh Thai 

Pham, Green Engineering and Technology: Concepts and Applications, CRC, 2022. 

3.75. Các học phần điều kiện ngoại ngữ 

a) General English 1 (08004) 

- Số tín chỉ: 4 TC (60, 0, 0, 0, 0) 

- Mô tả:  

Học phần General English 1 là học phần điều kiện;  

Sau khi học xong học phần General English 1, sinh viên hiểu được kiến 

thức về giới từ chỉ sự chuyển động và vị trí, danh từ ghép và tính từ miêu tả, 

kiến thức về cách dùng “some, any, much, many, a lot of, a little, a few”, mạo từ 

“a, an, the”, cách sử dụng so sánh hơn, so sánh nhất, và so sánh bằng, cách dùng 

“too, enough” và thì hiện tại hoàn thành. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện 

phát triển kỹ năng nghe, nói và đọc tiếng Anh qua chủ đề liên quan đến miêu tả 

cảnh quan ở thành thị và nông thôn, các loại phim ảnh và chương trình Ti Vi và 

mua sắm, và phát triển kỹ năng viết một blog miêu tả về kỳ nghỉ, viết lời phê 

bình về một bộ phim và viết một lá thư trang trọng. 

- Tài liệu tham khảo chính: 

[1]. Tim Falla, Paula Davies. (2012). Solutions Pre-Intermediate Student’s 

Book. 2nd Edition. Oxford University Press.  

[2].Tim Falla, Paula Davies. (2012). Solutions Pre-Intermediate Workbook. 

2nd Edition. Oxford University Press. 

b) General English 2 (08012) 

- Số tín chỉ: 2 TC (30, 0, 0, 0, 0) 

- Học phần tiên quyết: General English 1 (08004) 

- Mô tả:  

Học phần General English 2 là học phần điều kiện (Hệ thống TGUIIS có 

bổ sung ký hiệu D (08012D). 

Sau khi học xong học phần General English 2, sinh viên hiểu được các kiến 

thức về chủ đề công nghệ và văn hoá vòng quanh thế giới bằng từ vựng được 

cung cấp trong hệ thống bài học, kiến thức về cấu trúc ngữ pháp liên quan diễn 

đạt sự phỏng đoán, lời hứa, đề nghị, hoặc quyết định, cách dùng của động từ 

khiếm khuyết. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện phát triển kỹ năng nghe, 

nói và đọc tiếng Anh qua các chủ đề liên quan các thiết bị kỹ thuật và đọc hiểu 
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bài báo về lĩnh vực văn hoá truyền thống quốc tế, và phát triển kỹ năng viết một 

tin nhắn hướng dẫn thao tác một thiết bị công nghệ hoặc trả lời thư mời. 

- Tài liệu tham khảo chính: 

[1]. Tim Falla, Paula Davies. (2012). Solutions Pre-Intermediate Student’s 

Book. 2nd Edition. Oxford University Press.  

[2].Tim Falla, Paula Davies. (2012). Solutions Pre-Intermediate Workbook. 

2nd Edition. Oxford University Press. 

.4. Sơ đồ đào tạo 

Phụ  lục I - Sơ đồ đào tạo  

5. Ma trận đối sánh giữa học phần với chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo 

Phụ lục II - Ma trận đối sánh giữa học phần với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

6. Hình thức học tập và phương pháp giảng dạy 

Loaị tín 

chỉ 
Hình thức học tập Phương pháp giảng dạy 

Giảng lý 

thuyết 

(LT) 

Nghe giảng lý thuyết; nghe giảng phương 

pháp thực hành, nghe hướng dẫn thực hành, 

viết tiểu luận, viết khóa luận, làm đồ án ở 

lớp học (phòng học lý thuyết). Nghe thuyết 

trình, thảo luận chuyên đề (thay cho nghe 

GV giảng lý thuyết) 

- Thuyết trình 

- Giảng bài 

- Câu hỏi gợi ý 

- Trình bày mẫu 

- Hỏi – đáp 

- Thảo luận 

- Bài tập 

- Động não 

- Chia sẻ theo cặp/nhóm 

- Dạy học dựa trên vấn đề 

- Đóng vai  

- Nghiên cứu tình huống  

- Mô phỏng 

Thảo luận 

(TL) 

Thảo luận (sau khi nghe giảng lý thuyết), 

giải bài tập, thực hành được tổ chức cùng 

loại hình lý thuyết ở lớp học lý thuyết, có 

GV hướng dẫn 

- Tranh luận 

- Thảo luận 

- Giải quyết vấn đề 

- Học tập nhóm 

- Tương tác, phản hồi 

Thực hành  

(TH) 

Người học thao tác thực hành ở lớp, 

phòng thực hành, sân bãi; thực hành ở 

phòng máy, phòng thí nghiệm, xưởng 

trường, cơ sở thực hành, sân bãi, tập giảng 

ở lớp có GV hướng dẫn 

- Luyện tập kỹ năng 

- Thực hành, thí nghiệm  

- Làm việc nhóm 

- Mô phỏng 

- Mô hình 
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Loaị tín 

chỉ 
Hình thức học tập Phương pháp giảng dạy 

Thực tập 

(TT) 

Tự thực hành, thí nghiệm (không có GV 

hướng dẫn); kiến tập, thực tập ở cơ sở bên 

ngoài hay xưởng trong trường 

- Thực tế 

- Các cuộc thi 

- Mô phỏng 

- Mô hình 

Đồ án 

(ĐA) 

Thực hiện đồ án, tiểu luận, khóa luận, 

nghiên cứu tài liệu có viết báo cáo. Bao 

gồm cả tự học, tự nghiên cứu có hướng 

dẫn 

- Thiết kế 

- Dự án nghiên cứu 

-  Đồ án 

- Tiểu luận, khóa luận 

Tư ̣hoc̣ - tư ̣

nghiên cứu  

Sinh viên tự học, tự nghiên cứu có hướng 

dẫn và đánh giá.  

- Nghiên cứu tài liệu 

- Nghiên cứu tình huống 

- Xây dựng ý tưởng 

- Rèn luyện 
 

7. Phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập 

7.1. Thang điểm đánh giá 

Thực hiện theo Quy định về đào tạo trình đô ̣đại học, cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên theo phương thức tích lũy tín chỉ của Trường Đại học Tiền  

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-ĐHTG ngày 29 tháng 7 năm 

2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang và các quy định hiện hành 

7.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm 

Thực hiện theo Quy định về đào tạo trình đô ̣đại học, cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên theo phương thức tích lũy tín chỉ của Trường Đại học Tiền  

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-ĐHTG ngày 29 tháng 7 năm 

2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang và các quy định hiện hành 

7.3. Phương pháp đánh giá   

Ma trận thể hiện quan hệ giữa phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo 

TT 
Phương pháp  

đánh giá  

Chuẩn đầu ra  

Kiến thức  Kỹ năng  

Mức tự chủ 

và trách 

nhiệm  

K01 K02 K03 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 A01  A02  

I 
Đánh giá quá 

trình  
          

  
  

1 
Đánh giá 

chuyên cần  
          

  
x  x  
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TT 
Phương pháp  

đánh giá  

Chuẩn đầu ra  

Kiến thức  Kỹ năng  

Mức tự chủ 

và trách 

nhiệm  

K01 K02 K03 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 A01  A02  

2 

Đánh giá qua 

kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 

độc lập (tự học, 

kiểm tra với các 

hình thức)  

x  x  x  x  x   x x  x  

  

 x  

3 

Đánh giá qua 

kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 

với nhóm  

   x   X  x x   x x  x   x x  x  

4 

Đánh giá qua 

thuyết trình 

trên lớp  

   x  x       

  

x  x  

II 
Đánh giá 

cuối kỳ  
          

  
  

1 

Đánh giá qua 

kỳ thi kết thúc 

học phần  

x  x  x   x  x   x x  x  x  

  

  

2 

Đánh giá qua 

thực hành, 

thực tập  

      x  x  x   x  x x  x  

3 

Đánh giá qua 

thực hiện đồ 

án  

 x  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  

4 

Đánh giá qua 

việc thực hiện 

khóa luận  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

II

I 

Đánh giá 

khác  
          

  
  

1 

Đánh giá qua 

việc tham gia 

các đề tài 

NCKH, khởi 

nghiệp  

x    x  x       

  

x  x  

2 

Đánh giá qua 

hoạt động rèn 

luyện  

          

  

x  x  

Ghi chú: dấu (x) thể hiện mối liên hệ giữa phương pháp đánh giá và CĐR của CTĐT. 
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8. Điều kiện thực hiện chương trình đào tạo 

        8.1. Các cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo  

STT Tên các cơ sở thực hành thực tập Địa chỉ 

1 VNPT-IT 5 
Công viên phần mềm Mekong-

Mekong ITP 

2 ShareWork CORPORATION  
Công viên phần mềm Mekong-

Mekong ITP 

3 Phong Vũ TG  Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

4 Trung tâm CNTT và TT thuộc Sở TT&TT Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

5 Viettel Tiền Giang  Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

6 Trung tâm CNTT thuộc VNPT-TG Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

7 
Trung tâm CNTT - Sở Tài Nguyên Môi 

Trường 
Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

8 Sở Thông Tin & Truyền Thông Tỉnh Bến Tre Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

9 Báo Ấp Bắc Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

10 
Trung tâm Tin học và Công báo Văn phòng 

UBND tỉnh Tiền Giang 
Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

11 Điện lực Mỏ Cày tỉnh Bến Tre Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre 

12 Trung tâm Y tế huyện Tân Phước Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

13 Phòng Văn hoá Thông tin huyện Tân Phước Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

14 Silicon Stack Tp. Hồ Chí Minh 

15 R2S Tp. Hồ Chí Minh 

16 Công ty Nhà đất An Tâm Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

17 Cty TNHH DV Vận tải Trường Phát Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

18 FPT chi nhánh Tiền Giang  Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

19 Công ty  Sao Nam Tiền Giang Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

20 Công ty TNHH Công nghệ - Tin học Nghĩa Hiệp Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

21 
Trung tâm giải pháp Y tế điện tử,  Công ty 

VNPT IT 

Công viên phần mềm Mekong-

Mekong ITP 

22 Công ty TNHH quà tặng Ngân Thành Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

23 Công ty TNHH Phú Trọng Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

24 Công ty TNHH Lê Duy Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

25 Công ty TNHH Thành Danh Tiền Giang Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

26 Công ty TNHH TM DV Hùng Hiếu Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

27 Công ty TNHH TM DV Nhật Lâm Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
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28 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tiền 

Giang 
Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

29 Công ty TNHH Trần Nguyễn P&F Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

30 
Công ty  TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Tân Đại Phú 
Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

31 
Công ty  TNHH Thương mại và Hỗ trợ 

Doanh nghiệp Thành Phát 
Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

8.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

a) Số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng của Trường: 

- Tổng diện tích đất của trường: 400.315 m2 

- Tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của 

trường: 100.911,025 m2  

STT Loại phòng Số lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các 

loại, phòng đa năng, phòng làm việc của 

giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở 

đào tạo 

160 18.146 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 7 2.147 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 6 1.045 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 78 9.810 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 48 3.879 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 2 180 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên của cơ sở đào tạo 
19 1.085 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 4.241 

3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, 

thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, 

luyện tập 

62 11.276 

Tổng: 223 33.663 

b)  Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thiết bị 

thực hành đối với ngành Công nghệ thông tin:  

Ba phòng máy tính chuyên dụng cho khoa ở tầng 5 Khu B Cơ sở Thân Cửu 

Nghĩa gồm các phòng B501, B503, B505 tổng cộng số máy tính thực tế hơn 150 

máy tính được nối mạng Internet và cài đặt đầy đủ các phần mềm cần thiết cho 

việc học tập, nghiên cứu của sinh viên. 

Các phòng máy tính dùng chung do Phòng Quản lý Cơ sở vật chất quản lý 

gồm 08 phòng (03 phòng tại Cơ sở Thân Cửu Nghĩa, 05 phòng tại Cơ sở 119 Ấp 

Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho) để phục vụ cho dạy Tin học văn phòng và Ứng 



50 

dụng công nghệ thông tin cơ bản. 
 

STT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

1 

Phòng máy 

tính  

B501-TCN 

01 120 m2 

Máy tính 54 

Các học phần 

chuyên ngành 

CNTT 

Hub/Switch 3 

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 54 

2 

Phòng máy 

tính  

B503-TCN 

01 120 m2 

Máy tính 54 

Hub/Switch 3 

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 54 

3 

Phòng máy 

tính  

B505-TCN 

01 80 m2 

Máy tính 42 

Hub/Switch 3 

Máy chiếu 1 

Máy chủ 1 

Bàn ghế 42 

Các phòng máy tính do Phòng Quản lý Cơ sở vật chất quản lý phục vụ 

các học phần chung 

STT 
Loại 

phòng 

Số 

lượng 

  

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

1 

Phòng 

máy 

tính  

B502-

TCN 

1 120 m2 

Máy tính 40 

Các học phần chung 

cho toàn trường 
Hub/Switch 2 

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 40 

2 

Phòng 

máy 

tính  

B504-

TCN 

1 120 m2 

Máy tính 40 

Các học phần chung 

cho toàn trường 
Hub/Switch 2 

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 40 

3 

 

Phòng 

máy 

tính  

B506-

1 80 m2 

Máy tính 40 

Các học phần chung 

cho toàn trường 
Hub/Switch 2 

Máy chiếu 1 
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STT 
Loại 

phòng 

Số 

lượng 

  

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

TCN 

  
Bàn ghế 40 

4 

Phòng 

máy 

tính  

K11-

CSC 

1 120 m2 

Máy tính 40 

Các học phần chung 

cho toàn trường 

Hub/Switch 2 

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 40 

5 

Phòng 

máy 

tính  

K12-

CSC 

1 120 m2 

Máy tính 40 

Các học phần chung 

cho toàn trường 
Hub/Switch 2 

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 40 

6 

Phòng 

máy 

tính  

K13-

CSC 

1 120 m2 

Máy tính 40 

Các học phần chung 

cho toàn trường 
Hub/Switch 2 

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 40 

7 

Phòng 

máy 

tính  

K14-

CSC 

1 120 m2 

Máy tính 40 

Các học phần chung 

cho toàn trường 
Hub/Switch 2 

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 40 

8 

Phòng 

máy 

tính  

D12-

CSC 

1 120 m2 

Máy tính 47 

Các học phần chuyên 

ngành CNTT 
Hub/Switch 1  

Máy chiếu 1 

Bàn ghế 47 

Cơ sở vật chất, công nghệ, học liệu, hạ tầng thông tin,… cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo ngành công nghệ thông tin giúp người học đạt được chuẩn 

đầu ra của ngành đào tạo. 

8.3. Danh sách giảng viên và nhân viên hỗ trợ  

a) Danh sách giảng viên toàn thời gian 

STT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia 

giảng dạy 

1 Dương Văn Hiếu Tiến sĩ Công nghê ̣thông tin Công nghê ̣thông tin 

2 Nguyễn Văn Thuận Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 
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STT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia 

giảng dạy 

3 
Nguyễn Thị Phương 

Linh 
Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

4 
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt 
Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

5 Huỳnh Kim Quýt Thạc sĩ Hê ̣thống thông tin Công nghê ̣thông tin 

6 Ngô Thị Loan Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

7 Đoàn Chí Trung Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

8 Huỳnh Thị Nhật Hằng Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

9 Nguyễn Hữu Thanh Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

10 Nguyễn Minh Khoa Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

11 Ngô Vũ Hoàng Trung Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

12 Lê Phương Vũ Phong Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

13 Võ Huỳnh Minh Thi Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

14 Tống Lê Thanh Hải Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

15 Từ Thị Trừ Thạc sĩ Hê ̣thống thông tin Công nghê ̣thông tin 

16 Trần Thị Diễm Trang Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

17 Nguyễn Mộng Thu Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

18 Lê Anh Khoa Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

19 Trần Thị Diễm Trang Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

20 Nguyễn Hoàng Tú Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

21 Lương Huệ Viên Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

22 Phạm Ngọc Giàu Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

23 Nguyễn Minh Khánh Thạc sĩ 
Truyền dữ liêụ và 

Maṇg máy tính 
Công nghê ̣thông tin 

24 Trần Thị Ngà Thạc sĩ 

Đảm bảo toán cho 

máy tính và hê ̣

thống tính toán 

Công nghê ̣thông tin 

25 Lý Thiên Trang Thạc sĩ Khoa hoc̣ máy tính Công nghê ̣thông tin 

26 Trần Huy Long Thạc sĩ 
Rà soát số liêụ và 

quản lí tri thức 
Công nghê ̣thông tin 

27 Nguyễn Văn Nối Thạc sĩ 
Công nghê ̣thông 

tin 
Công nghê ̣thông tin 

28 Lê Thị Son  Tiến sĩ Triết học  Công nghê ̣thông tin 

29 Cao Thị Tuyết Loan  Thạc sĩ  Triết học  Công nghê ̣thông tin 

30 Nguyễn Thị Thảo  Thạc sĩ  Triết học  Công nghê ̣thông tin 

31 Nguyễn Thị Thúy Hằng  Thạc sĩ  Chính trị học  Công nghê ̣thông tin 



53 

STT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia 

giảng dạy 

32 Nguyễn Thị Thùy Trang Thạc sĩ  

Lý luận và lịch sử 

nhà nước và pháp 

luật  

Công nghê ̣thông tin 

34 Mai Thị Lan Phương  Thạc sĩ  
Luật Quốc tế và so 

sánh  
Công nghê ̣thông tin 

35 Hồ Nguyễn Diễm Tiên Tiến sĩ Quản lý Kinh doanh Công nghê ̣thông tin 

36 Trần Thanh Nguyên  Thạc sĩ  Tâm lý học  Công nghê ̣thông tin 

37 Bùi Thị Nhật Tuyền  Thạc sĩ  

Lý luận và phương 

pháp giảng dạy 

Tiếng Anh  

Công nghê ̣thông tin 

38 Đặng Hải Long Tiến sĩ Toán ứng dụng Công nghê ̣thông tin 

39 Trần Thị Tuyết Lan  Thạc sĩ  
Đại số & Lý thuyết 

số  
Công nghê ̣thông tin 

40 Bùi Quang Thịnh Tiến sĩ Khoa học dữ liệu Công nghê ̣thông tin 

41 Phan Ngọc Duyên  Thạc sĩ  
Khoa học môi 

trường  
Công nghê ̣thông tin 

42 Lâm Hoàng Tuyến  Thạc sĩ  Giáo dục thể chất  Công nghê ̣thông tin 

43 
Trần Huỳnh Thị 

Hương Lan  
Thạc sĩ  Giáo dục thể chất  Công nghê ̣thông tin 

44 Nguyễn Võ Hữu Trí  Thạc sĩ  Giáo dục thể chất  Công nghê ̣thông tin 

b) Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy  

STT Họ và tên Cơ quan công tác 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

môn đào 

tạo 

Ngành 

tham gia 

giảng dạy 

1 
Phạm Thanh 

Sang 

Công ty Công nghệ 

thông tin VNPT, Khu 

vực 5 

Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

2 
Lê Đặng Đăng 

Khoa 

Trung tâm giải pháp  y 

tế điện tử - Công ty 

Công nghệ thông tin 

VNPT 

Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

3 Phạm Đỗ Huân 
Sở Thông tin và truyền 

thông tỉnh Tiền Giang 
Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

4 
Đặng Nguyễn 

Thiện Kha 

Trung tâm CNTT-

VNPT Tiền Giang 
Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 
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STT Họ và tên Cơ quan công tác 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

môn đào 

tạo 

Ngành 

tham gia 

giảng dạy 

5 
Nguyễn Thái 

Duy 

Trung tâm giải pháp  y 

tế điện tử, Công ty 

VNPT IT 

Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

6 
Nguyễn Chí 

Thiện 

Trung tâm giải pháp 

Chính phủ điện tử, 

Công ty CNTT VNPT – 

chi nhánh Tiền Giang 

Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

7 Võ Văn Ráo 

Trung tâm giải pháp  y 

tế điện tử - Công ty 

Công nghệ thông tin 

VNPT 

Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

 

c) Danh sách đôị ngũ ky ̃ thuâṭ viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiêṃ 

cơ hữu, cố vấn học tập và giáo vụ 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

1 Nguyễn Tấn Linh Cố vấn học tập Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

2 Nguyễn Thanh Sang Cố vấn học tập Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

3 Đào Văn Phong Quản lý CSVC Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

4 Nguyễn Khắc Chinh Quản lý CSVC Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

5 Nhan Hồng Hà Quản lý CSVC Đại học Công nghệ thông tin 

6 Đào Phương Trang Giáo vụ Khoa Cử nhân Anh văn 

7 Trương Thị Ngọc Phương  Chuyên viên Thạc sĩ  Quản lý giáo dục  

8 
Châu Anh Tuấn  Chuyên viên Đại học  

Kỹ thuật Điện - 

Điện tử  

9 Võ Văn Sáu  Chuyên viên Đại học  Hệ thống điện  

10 Trần Thanh Lộc  Chuyên viên Đại học  Cơ - Điện tử  

Đội ngũ giảng viên công nghệ thông tin và nhân lực hỗ trợ đủ trình độ, 

năng lực và kinh nghiệm để tổ chức giảng dạy và hỗ trợ người học đạt được 

chuẩn đầu ra của ngành đào tạo. 

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 

9.1. Tổ chức thực hiện chương trình 

- Đảm bảo tính hệ thống và kết hợp mềm dẻo giữa các học phần. Sơ đồ đào 

tạo là kế hoạch học tập tham khảo để sinh viên thực hiện, tùy vào sức học và kế 
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hoạch cá nhân mà sinh viên có thể tự lập kế hoạch học tập khác phù hợp với kế 

hoạch và năng lực học tập của sinh viên và quy định đào tạo của Trường. Nhằm 

định hướng ứng dụng nghề nghiệp, khi xây dựng từng học phần chú trọng đến 

rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tự học của sinh viên. Khi lập kế 

hoạch đào tạo cần xây dựng sao cho khi thực hiện lý thuyết đi đôi với thực hành. 

- Chương trình Giáo dục quốc phòng:Tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ 

theo Thông tư 05/2020/TT-BGDDT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo 

về việc ban hành chương trình GDQP&AN trong trường trung cấp sư phạm, cao 

đẳng và Cơ sở giáo dục đại học. 

- Ngoại ngữ: Thực hiện theo Chương trình môn học tiếng Anh trình độ đại 

học, cao đẳng của Trường Đại học Tiền Giang. 

- Ngoài số tín chỉ tích lũy tối thiểu trong chương trình đào tạo, người học 

phải đạt chuẩn đầu ra kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ chính 

quy  theo Quyết định số 196/QĐ-ĐHTG ngày 11 tháng 5 năm 2022 và đạt chuẩn 

đầu ra ngoại ngữ không chuyên ngữ theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và 

công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên ngữ đối với các chương 

trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Trường 

Đại học Tiền Giang. 

9.2. Phương pháp giảng dạy  

Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp thực hành tại lớp, tổ 

chức tốt hoạt động học nhóm, tự thiết kế môi trường thực tập ngôn ngữ, thực tập 

giảng dạy ngôn ngữ, chú trọng rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu của học 

sinh, sinh viên. 

10. Thông tin cập nhật 

10.1. Cơ sở phát triển chương trình 

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

 - Quyết định số 670/QĐ-ĐHTG ngày 31/12/2021 của Trường Đại học 

Tiền Giang về việc ban hành Quy định chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Tiền Giang 

- Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu chất lượng của Trường Đại 

học Tiền Giang cập nhật theo Nghi ̣ quyết số 73/NQ-HĐT và Quyết định 22/QĐ-

ĐHTG năm 2022. 
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- Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 

năm 2020 về chiến lược quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đến 

năm 2030. 

- Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủngày 14 tháng 01 năm 

2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam. 

- Nghi ̣ quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiêṃ 

kỳ 2020 – 2025 về “…Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành 

chính; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường; 

tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu 

phát triển trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…”. 

- Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 06 tháng 10 năm 2021 về chuyển đổi số tỉnh 

Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch 117/KH-UBND phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030. 

- Báo cáo khảo sát nhu cầu thị trường lao động ngành Công nghệ thông tin 

của Khoa Kỹ thuật Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang tháng 01/2022. 

10.2. Thông tin kiểm định 

Theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐKĐCLGD của Trung Tâm Kiểm Định Chất 

Lượng Giáo Dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 04 

năm 2022, Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học 

Trường Đại học Tiền Giang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành và được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất 

lượng giáo dục theo Quyết định số 68/QĐ-TTKĐ của Trung Tâm Kiểm Định 

Chất Lượng Giáo Dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 

05 năm 2022. Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày 28 tháng 05 năm 2027. 
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PHỤ LỤC I: 
 

SƠ ĐỒ ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA HỌC 

CTĐT ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Phụ lục I: Sơ đồ đào tạo toàn khóa học CTĐT Đại học Công nghệ thông tin 

 
Học kỳ II 

(16) 

Học kỳ III 

(17) 

Học kỳ I 

(17) 

Học kỳ IV 

(17) 

Học kỳ V 

(17) 

Học kỳVI 

(17) 

Học kỳ VII 

(16) 

Toán cao cấp 

A1 (3) 

Lập trình ứng 

dụng Java (3) 
 

Xác suất – 

Thống kêA(3) 

Tin học văn 

phòng (3) 

Đồ án ngành (1) 

Công nghệ .NET 

(3) 
 

Đồ án chuyên 

ngành (1) 

Toán rời rạc 
(3) 

 
Nhập môn lập 

trình (3) 
Phân tích và thiết 

kế hệ thống hướng 

đối tượng (3) 

Quản trị mạng 

(2) 

KT máy tính và 

hợp ngữ (3) 

 
 

Chọn định hướng  (6) 

(Chọn 1 trong 2 nhóm)  

-  Nhóm 1 (6): 

+  Chọn các HP trong 
Nhóm 1 (6) 
 

- Nhóm 2 (6):  

  + Khóa luận tốt nghiệp (6) 

Toán cao cấp 

A2 (3) 

Kỹ thuật lập 

trình (3) 

Nhập môn 

CNTT (3) 

Lý thuyết đồ 

thị (3) 

Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật (3) 

Lập trình cơ sở 

dữ liệu (3) 

Chọn tự do 1 

 (2) 

Mạng máy tính 

(3) 

Lập trình thiết bị 

di động (3) 

Lập trình hướng 

đối tượng (3) 

Công nghệ Web 

và ứng dụng (3) 

Cơ sở dữ liệu (3) 

(4) 

Nguyên lý hệ 

điều hành (3) 
Chọn tự do 4  

(15) 
 

TT tốt nghiệp 

và tham quan 

thực tế (3) 

Pháp luật  đại 

cương (2) 
 

Nhập môn công 
nghệ phần mềm (3) 

 

 Chọn tự do 2 - 

GDTC*(1) 

Thể dục và 

điền kinh*(1) 

Chọn tự do 3 - 

GDTC*(1) 

English 3 

 (4) 
 

English 2 

 (4) 

 

English 1 

 (4) 

 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 
CNTT (2) 

(4) 
 

GDQP*(Hè) 

(165 tiết) 

 

CNXH khoa 

học (2) 

Kinh tế chính 

trị MLN (2) 

Tư tưởng 

HCM (2) 

 

Triết học  
MLN  (3) 

 

Lịch sử 

ĐCSVN (2) 

 

Học kỳ VIII 

(9) 

Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo (3) 

(4) 
 

G.English 2* 

 (2) 

 

 : Chỉ HP tiên quyết,  

            : Chỉ HP học trước 

      (x) : Số tín chỉ 

      (*) : HP điều kiện 
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PHỤ LỤC II: 

 

MA TRẬN ĐỐI SÁNH GIỮA  

HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA  

CỦA CTĐT  



ii 

 

Phụ lục II : Ma trận đối sánh giữa học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

HK TT 
Mã học 

phần 
          Tên học phần 

Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ 

và trách 

nhiệm 

K01 K02 K03 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 A01 A02 

I 

1 08073D Toán cao cấp A1 X     X               X   

2 31003 Toán rời rạc X X   X   X           X   

3 31323 Nhập môn lập trình   X X X   X     X     X   

4 30063 Nhập môn công nghệ thông tin X X X X   X           X   

5 30043 Tin học văn phòng   X   X   X           X   

6 71012 Pháp luật đại cương X     X                 X 

7 08012 General English 2* X       X             X X 

II 

8 08083D Toán cao cấp A2 X     X               X   

9 31203 Lý thuyết đồ thị X X X X X X   X       X   

10 31333 Kỹ thuật lập trình   X   X   X           X   

11 08024 English 1 X       X             X X 

12 00033 Triết học Mác-Lênin X     X               X X 

13 12371 Thể dục và điền kinh* X     X               X X 

14   Giáo dục quốc phòng và an ninh* X                         

 15 32463 Cơ sở dữ liệu   X X     X X X       X X 



iii 

HK TT 
Mã học 

phần 
          Tên học phần 

Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ 

và trách 

nhiệm 

K01 K02 K03 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 A01 A02 

 

 

 

 

III 

16 31393 Lập trình hướng đối tượng   X X       X X X X X X X 

17 33303 Mạng máy tính   X X X X X   X X X X X X 

18 05052 Kỹ năng mềm X     X     X         X X 

19 32312 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
  X X X X X           X X 

20 67422 Khởi sự doanh nghiệp X     X               X X 

21 8034 English 2 X       X             X X 

22 01202 Kinh tế chính trị Mác-Lênin X     X               X X 

23 12391 Bóng chuyền 1* X     X               X X 

24 12401 Cầu lông 1* X     X               X X 

25 12271 Đá cầu 1* X     X               X X 

26 12411 Bóng rổ 1* X     X               X X 

IV 

27 08733D Xác suất - Thống kê A X X X X               X X 

28 30073 Công nghệ .NET   X X     X X X       X X 

29 31533 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật   X X X     X X X X   X X 

30 30052 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT X X     X             X X 



iv 

HK TT 
Mã học 

phần 
          Tên học phần 

Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ 

và trách 

nhiệm 

K01 K02 K03 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 A01 A02 

31 02112 Chủ nghĩa xã hội khoa học X     X               X X 

32 08044 English 3 X       X             X X 

33 12441 Bóng chuyền 2* X     X               X X 

34 12481 Cầu lông 2* X     X               X X 

35 12281 Đá cầu 2* X     X               X X 

36 12461 Bóng rổ 2* X     X               X X 

V 

37 32153 Lập trình cơ sở dữ liệu   X X         X X X X X X 

38 33023 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ   X X   X         X   X X 

39 32363 
Phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin hướng đối tượng 
  X X X   X   X X X   X X 

40 30083 Công nghệ Web và ứng dụng   X X   X X   X X X X X X 

41 31423 Lập trình ứng dụng Java   X X     X X X X X X X X 

42 03212 Tư tưởng Hồ Chí Minh X     X               X X 

VI 

43 34741 Đồ án ngành X X X X X X   X X X X X X 

44 31613 Nguyên lý hệ điều hành   X X X X X X     X X X X 

45 32723 Nhập môn công nghệ phần mềm X X X X     X X X X X X X 

46 31823 Cơ sở trí tuệ nhân tạo     X X X X X         X X 



v 

HK TT 
Mã học 

phần 
          Tên học phần 

Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ 

và trách 

nhiệm 

K01 K02 K03 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 A01 A02 

47 32613 Lập trình thiết bị di động   X X     X X X X X X X X 

48 33402 Quản trị mạng   X X   X   X X X X X X X 

49 03022 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X     X               X X 

VII 

50 34751 Đồ án chuyên ngành X X X X X X   X X X X X X 

51 30102 Lắp đặt và bảo trì máy tính       X   X X X X X X X X 

52 30203 Đồ họa ứng dụng   X           X X X   X X 

53 33973 
Phát triển hệ thống thương mại 

điện tử 
  X X   X X X X X X X X X 

54 33913 Phát triển ứng dụng web   X X   X X X X X X X X X 

55 32353 Cơ sở dữ liệu nâng cao   X       X   X X X X X X 

56 32632 Phát triển phần mềm nguồn mở   X X       X X X X X X X 

57 32843 Phương pháp phát triển phần mềm   X X         X X X   X X 

58 32813 Kiểm chứng phần mềm   X X X   X X X X X   X X 

59 32762 Quản lý dự án phần mềm   X X X   X X X X X X X X 

60 32383 
An toàn và bảo mật hệ thống 

thông tin 
  X X X   X X X   X   X X 

61 32403 Hệ thống thông tin doanh nghiệp   X X X X X X X X X X X X 



vi 

HK TT 
Mã học 

phần 
          Tên học phần 

Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ 

và trách 

nhiệm 

K01 K02 K03 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 A01 A02 

62 31853 Blockchain và ứng dụng   X X X X X X   X       X 

63 31873 Internet vạn vật   X X X X X X X X X X X X 

64 32623 
Lập trình đa nền tảng cho ứng 

dụng di động 
  X X     X X X X X X X X 

VIII 

65 34513 
Thực tập tốt nghiệp và tham quan 

thực tế 
X X X X X X X X X X X X X 

66 32473 Hệ thống thông tin địa lý   X X X X X X X X X X X X 

67 31723 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định   X X     X   X X X   X   

68 31833 Xử lý ảnh số   X X X   X   X X X   X X 

69 31713 Học sâu   X X X   X X X X X   X X 

70 32513 Đồ họa máy tính   X X X X X X X X X X X X 

71 32653 Điện toán đám mây   X X     X   X X X X X X 

72 33413 Lập trình phân tán/song song   X X   X   X X X X X X X 

73 32733 Quản trị mạng nâng cao   X X   X   X X X X X X X 

74 34706 Công nghệ dữ liệu lớn   X X X X X X X X X X X X 

75 32413 Khóa luận tốt nghiệp   X   X   X X X   X   X X 

 

Ghi chú: dấu (x) thể hiện học phần có hỗ trợ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
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